
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 26 tháng 09 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 01-08-2019 đến ngày 30-08-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Ngày tiếp nhận   Ngày hẹn trả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Công thương

--- CTH007A - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1 NS.CTH007A.190625.32

25

PHẠM THỊ VIÊN xã Nga Thanh 25-06-2019

11:03:28

16-07-2019

Từ 11:03 đến 16:30

--- CTH011A - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy

chứng nhận ATTP hết hạn).

1 NS.CTH011A.190712.36

23

MAI THANH ĐIỆP XÃ NGA TRƯỜNG 12-07-2019

15:08:14

02-08-2019

Từ 15:08 đến 16:30

Giáo dục và đào tạo

--- GDH005A - Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1 NS.GDH005A.190806.41

92

VŨ VĂN MÙI xóm 3, nga thái 06-08-2019

14:45:02

13-08-2019

Từ 14:45 đến 16:30

--- GDH006A - Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1 NS.GDH006A.190806.41

93

VŨ VĂN MÙI nga thái, nga sơn, thanh hóa 06-08-2019

14:59:51

06-08-2019

Từ 14:59 đến 16:30

Tài Chính Kế Hoạch

--- TCH01A - Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch

UBND cấp huyện

1 NS.TCH01A.190704.344

6

BQLDA HUYỆN NGA SƠN

(ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

TRƯỜNG THPT MAI ANH

TUẤN HUYỆN NGA SƠN;

HẠNG MỤC: NHÀ ĐỂ XE HỌC

SINH)

04-07-2019

10:45:36

25-07-2019

Từ 10:45 đến 16:30
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2 NS.TCH01A.190710.355

1

BQLDA(ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

XỬ LÝ CHỐNG DỘT ĐỀN

TRÌNH VÀ CHỈNH TRANG

VƯỜN HOA CÂY XANH KHU

DI TÍCH ĐỘNG TỪ THỨC)

10-07-2019

08:26:30

31-07-2019

Từ 08:26 đến 16:30

3 NS.TCH01A.190712.362

0

UBND XÃ NGA THÁI (NẠO

VÉT KÊNH THỦY LỢI XÃ NGA

THÁI, HUYỆN NGA SƠN;

HẠNG MỤC: TUYẾN 1 TỪ NHÀ

THỊNH KHIẾU ĐI NHÀ THOẠI

XÓM 2; T)UYẾN 2 TỪ NHÀ

VIỆT ĐI NHÀ THỤY)

12-07-2019

14:52:08

02-08-2019

Từ 14:52 đến 16:30

4 NS.TCH01A.190712.362

2

UBND XÃ NGA THÁI (NẸO

VÉT KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

XÃ NGA THÁI, HUYỆN NGA

SƠN; HẠNG MỤC TUYẾN 4 TỪ

ÔNG VIỆT ĐI SÔNG CÀN;

TUYẾN 5 TỪ CỐNG ÔNG DẬU

ĐI TRANG TRẠI DU TÌNH)

12-07-2019

14:55:11

02-08-2019

Từ 14:55 đến 16:30

5 NS.TCH01A.190717.370

6

UBND XÃ NGA TRƯỜNG (HẠ

TẦNG KDC ĐỘI CHOI, BÁCH

DƯỢC XÃ NGA TRƯỜNG

HẠNG MỤC: RÃNH THOÁT

NƯỚC ĐOẠN K0-K0+125)

17-07-2019

07:58:21

07-08-2019

Từ 07:58 đến 16:30

6 NS.TCH01A.190722.383

7

BQLDA( PHÊ DUYỆT BCKTKT

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG

TỪ CẦU KÊNH ĐI BỆNH VIỆN

HUYỆN NGA SƠN; HẠNG

MỤC: RÃNH THOÁT NƯỚC)

22-07-2019

16:40:34

13-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

7 NS.TCH01A.190723.386

5

UBND XÃ NGA TÂN (ĐƯỜNG

SÔNG MƯỜI ĐI NHÀ ANH

CƯỜNG XÓM 4 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

23-07-2019

15:21:07

13-08-2019

Từ 15:21 đến 16:30

8 NS.TCH01A.190723.386

6

UBND XÃ NGA TÂN (ĐƯỜNG

TỪ NHÀ ANH THƯỚC ĐI ĐÊ

NGỰ HÀM 1 XÃ NGA TÂN,

HUYỆN NGA SƠN)

23-07-2019

15:22:19

13-08-2019

Từ 15:22 đến 16:30

9 NS.TCH01A.190724.388

8

BQLDA(BỔ SUNG BCKTKT HỖ

TRỢ, NÂNG CẤP, CẢI TẠO

SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC

CÔNG AN HUYỆN NGA SƠN)

24-07-2019

08:27:00

14-08-2019

Từ 08:27 đến 16:30

10 NS.TCH01A.190730.407

3

BQLDA(BỔ SUNG BCKTKT

SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC

ĐỘI BẢO DƯỠNG CẦU ĐƯỜNG

30-07-2019

10:59:15

20-08-2019

Từ 10:59 đến 16:30
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HUYỆN NGA SƠN)

11 NS.TCH01A.190812.431

3

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA

GIÁM SÁT KÊ KHAI THUẾ

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA

SƠN)

12-08-2019

14:28:47

03-09-2019

Từ 14:28 đến 16:30

12 NS.TCH01A.190814.435

6

BQLDA ( CẢI TẠO, NÂNG CẤP

ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TL

527B ĐI TRẠM Y TẾ XÃ NGA

VỊNH)

14-08-2019

16:57:00

06-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

13 NS.TCH01A.190819.441

9

UBND XÃ NGA YÊN (HẠ TẦNG

KDC ĐƯỜNG TỪ THỨC KÉO

DÀI (ĐOẠN QUA XÃ NGA

YÊN), HUYỆN NGA SƠN, TỈNH

THANH HÓA

19-08-2019

07:48:09

10-09-2019

Từ 07:48 đến 16:30

14 NS.TCH01A.190821.449

0

UBND THỊ TRẤN ( HẠ TẦNG

TÂY KHU HÀNH CHÍNH THỊ

TRẤN NGA SƠN, HUYỆN NGA

SƠN; HẠNG MỤC" ĐƯỜNG

GIAO THÔNG TỪ NHÀ BÀ

THẬT KẾT NỐI ĐƯỜNG TIÊN

PHƯỚC)

21-08-2019

10:57:20

12-09-2019

Từ 10:57 đến 16:30

15 NS.TCH01A.190829.468

2

BQLDA(PHÊ DUYỆT BCKTKT

CẢI TẠO NGHĨA TRANG LIỆT

SỸ, HUYỆN NGA SƠN; HẠNG

MỤC: CẢI TẠO NHÀ BIA,

TƯỜNG HOA, TƯỢNG ĐÀI)

29-08-2019

15:59:03

20-09-2019

Từ 15:59 đến 16:30

16 NS.TCH01A.190829.468

3

BQLDA(PHÊ DUYỆT BCKTKT

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA

TRANG LIỆT SỸ, HUYỆN NGA

SƠN, TỈNH THANH HÓA;

HẠNG MỤC: XÂY MỚI BỔ

SUNG HỆ THỐNG MỘ VÀ LÁT

GẠCH SÂN)

29-08-2019

16:00:15

20-09-2019

Từ 16:00 đến 16:30

17 NS.TCH01A.190829.468

4

BQLDA(PHÊ DUYỆT BCKTKT

ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ

UBND XÃ ĐI TRUNG TÂM

VĂN HÓA THỂ THAO XÃ NGA

TIẾN)

29-08-2019

16:03:01

20-09-2019

Từ 16:03 đến 16:30

--- TCH07A - Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1 NS.TCH07A.190717.372

9

UBND XÃ NGA THÁI- NẠO

VÉT KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

XÃ NGA THÁI- TUYẾN 4 TỪ

17-07-2019

16:40:03

25-07-2019

Từ 07:30 đến 16:30

                                             Trang 3 / 45



CỐNG NHÀ VIỆT

2 NS.TCH07A.190717.373

0

UBND XÃ NGA THÁI- NẠO

VÉT KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

XÃ NGA THÁI, TUYẾN 1 TỪ

NHÀ THỊNH KHIẾU ĐI NHÀ

THOẠI

17-07-2019

16:43:33

25-07-2019

Từ 07:30 đến 16:30

3 NS.TCH07A.190723.384

7

UBND XÃ NGA TRƯỜNG - HẠ

TẦNG KHU DÂN CƯ ĐỘI CHOI,

BÁCH DƯỢC

23-07-2019

09:08:14

30-07-2019

Từ 09:08 đến 16:30

4 NS.TCH07A.190724.390

2

BQLDA- CẢI TẠO NÂNG CẤP

ĐƯỜNG TỪ CẦU KÊNH ĐI

BỆNH VIỆN HUYỆN

24-07-2019

10:49:41

31-07-2019

Từ 10:49 đến 16:30

5 NS.TCH07A.190725.395

5

UBND XÃ NGA TÂN - ĐƯỜNG

SÔNG MƯỜI ĐI NHÀ ANH

CƯỜNG XÓM 4 XÃ NGA TÂN

25-07-2019

14:20:34

01-08-2019

Từ 14:20 đến 16:30

6 NS.TCH07A.190725.395

7

UBND XÃ NGA TÂN- ĐƯỜNG

TỪ NHÀ ANH THƯỚC ĐI ĐÊ

NGỰ HÀM 1 XÃ NGA TÂN

25-07-2019

14:24:25

01-08-2019

Từ 14:24 đến 16:30

7 NS.TCH07A.190820.446

5

UBND XÃ BA ĐÌNH- CẦU VÀO

TRẠM Y TẾ, CỐNG GÒ ÔNG

ĐỈNH, XÃ BA ĐÌNH

20-08-2019

07:50:39

27-08-2019

Từ 07:50 đến 16:30

8 NS.TCH07A.190823.454

6

UBND XÃ NGA LIÊN- TRƯỜNG

TIỂU HỌC NGA LIÊN 1, XÃ

NGA LIÊN

23-08-2019

10:21:05

30-08-2019

Từ 10:21 đến 16:30

9 NS.TCH07A.190826.457

6

UBND XÃ NGA YÊN- HẠ TẦNG

KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG TỪ

THỨC KÉO DÀI ĐOẠN QUA

NGA YÊN

26-08-2019

09:25:25

03-09-2019

Từ 09:25 đến 16:30

10 NS.TCH07A.190826.460

4

BQLDA- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

CAMERA GIÁM SÁT KÊ KHAI

THUẾ KHAI THÁC KHOÁNG

SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

NGA SON

26-08-2019

15:39:52

03-09-2019

Từ 15:39 đến 16:30

11 NS.TCH07A.190829.466

8

UBND XÃ NGA PHÚ- ĐƯỜNG

GIAO THÔNG TÂN HẢI ĐI TÂN

PHÁT XÃ NGA PHÚ HUYỆN

NGA SƠN

29-08-2019

09:43:44

06-09-2019

Từ 09:43 đến 16:30

--- KHH001A - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH001A.190806.41

96

thôn trung bắc, nga hưng, nga sơn,

thanh hóa

06-08-2019

15:21:50

09-08-2019

Từ 15:21 đến 16:30
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2 NS.KHH001A.190814.43

57

Xóm 2, Xã Nga Thanh, huyện Nga

Sơn, Tinh Thanh Hóa

14-08-2019

16:58:13

20-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

--- KHH003A - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

1 NS.KHH003A.190828.46

50

xóm 5, nga yên 28-08-2019

09:52:25

03-09-2019

Từ 09:52 đến 16:30

--- KHH004A - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1 NS.KHH004A.190808.42

49

xóm nhân sơn, nga phú, nga sơn 08-08-2019

09:52:42

13-08-2019

Từ 09:52 đến 16:30

2 NS.KHH004A.190813.43

31

xóm 8, nga liên 13-08-2019

09:17:03

16-08-2019

Từ 09:17 đến 16:30

3 NS.KHH004A.190814.43

40

yên ninh, nga yên 14-08-2019

07:04:16

16-08-2019

Từ 16:04 đến 16:30

4 NS.KHH004A.190819.44

41

thôn 1, nga thạch 19-08-2019

14:20:44

22-08-2019

Từ 14:20 đến 16:30

5 NS.KHH004A.190819.44

57

Xóm Nhân Sơn, Nga Phú, huyện

Nga Sơn , Tỉnh Thanh Hóa

19-08-2019

16:09:48

22-08-2019

Từ 16:09 đến 16:30

6 NS.KHH004A.190823.45

56

xóm 25,, nga liên 23-08-2019

15:10:21

28-08-2019

Từ 15:10 đến 16:30

7 NS.KHH004A.190823.45

69

Xã Nga Hưng 23-08-2019

16:46:40

29-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

8 NS.KHH004A.190826.45

85

xóm 7, nga thái 26-08-2019

10:10:52

29-08-2019

Từ 10:10 đến 16:30

9 NS.KHH004A.190827.46

11

xã nga phú 27-08-2019

07:54:37

30-08-2019

Từ 07:54 đến 16:30

10 NS.KHH004A.190827.46

16

nga bạch 27-08-2019

08:52:04

30-08-2019

Từ 08:52 đến 16:30

11 NS.KHH004A.190827.46

24

xã Nga Thủy 27-08-2019

09:36:51

30-08-2019

Từ 09:36 đến 16:30

12 NS.KHH004A.190827.46

27

nga giáp 27-08-2019

10:31:01

30-08-2019

Từ 10:31 đến 16:30

13 NS.KHH004A.190828.46

48

thôn đông xuân 28-08-2019

09:20:55

03-09-2019

Từ 09:20 đến 16:30

--- KHH005A - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1 NS.KHH005A.190730.40

65

THỊ TRẤN 30-07-2019

09:30:03

02-08-2019

Từ 09:30 đến 16:30
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2 NS.KHH005A.190730.40

85

xã Nga Hưng 30-07-2019

16:02:16

02-08-2019

Từ 16:02 đến 16:30

3 NS.KHH005A.190731.40

91

Nga Bạch 31-07-2019

09:20:30

05-08-2019

Từ 09:20 đến 16:30

4 NS.KHH005A.190801.41

07

tiểu khu ba đình 2 thị trấn nga sơn 01-08-2019

15:17:26

06-08-2019

Từ 15:17 đến 16:30

5 NS.KHH005A.190802.41

13

xóm 4 xã nga văn , huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

02-08-2019

08:36:28

07-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

6 NS.KHH005A.190802.41

28

xã Nga Văn 02-08-2019

16:21:33

07-08-2019

Từ 16:21 đến 16:30

7 NS.KHH005A.190806.41

78

Thôn 4, Nga Mỹ 06-08-2019

09:06:36

09-08-2019

Từ 09:06 đến 16:30

8 NS.KHH005A.190806.41

80

Xóm 5, nga yên, nga sơn, Thanh

hóa

06-08-2019

09:30:55

09-08-2019

Từ 09:30 đến 16:30

9 NS.KHH005A.190806.41

85

xóm 2, nga mỹ 06-08-2019

09:56:21

09-08-2019

Từ 09:56 đến 16:30

10 NS.KHH005A.190806.41

86

xóm 2, nga tân, nga sơn, thanh hóa 06-08-2019

10:37:50

09-08-2019

Từ 10:37 đến 16:30

11 NS.KHH005A.190806.41

98

xã nga Tiến 06-08-2019

15:47:06

09-08-2019

Từ 15:47 đến 16:30

12 NS.KHH005A.190807.42

09

thôn 4, nga bạch, nga sơn, thanh

hóa

07-08-2019

08:47:40

12-08-2019

Từ 08:47 đến 16:30

13 NS.KHH005A.190807.42

32

thôn hoàng long, nga thủy, nga sơn,

thanh hóa

07-08-2019

16:18:55

12-08-2019

Từ 16:18 đến 16:30

14 NS.KHH005A.190808.42

47

thôn ngoại 2, nga giáp, nga sơn 08-08-2019

09:44:24

13-08-2019

Từ 09:44 đến 16:30

15 NS.KHH005A.190808.42

52

xóm 2, nga liên, nga sơn 08-08-2019

10:26:04

13-08-2019

Từ 10:26 đến 16:30

16 NS.KHH005A.190808.42

55

thôn 4 , nga thiện, nga sơn, thanh

hóa

08-08-2019

10:38:12

13-08-2019

Từ 10:38 đến 16:30

17 NS.KHH005A.190808.42

56

thôn hoàng long, nga thủy, nga sơn 08-08-2019

10:52:53

13-08-2019

Từ 10:52 đến 16:30

18 NS.KHH005A.190812.43

18

ki ốt số 02 chợ huyện nga sơn 12-08-2019

15:27:46

15-08-2019

Từ 15:27 đến 16:30

19 NS.KHH005A.190813.43

34

xóm 1, phương phú, nga thạch 13-08-2019

10:01:16

16-08-2019

Từ 10:01 đến 16:30
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20 NS.KHH005A.190814.43

41

ki ót 16 chợ huyện 14-08-2019

08:36:44

19-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

21 NS.KHH005A.190814.43

51

XÓM 6, NGA LIÊN, NGA SƠN ,

THANH HÓA

14-08-2019

15:47:27

19-08-2019

Từ 15:47 đến 16:30

22 NS.KHH005A.190814.43

59

thị trấn 14-08-2019

17:20:07

20-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

23 NS.KHH005A.190815.43

83

số nhà 28, tiểu khu 3, thị trấn nga

sơn

15-08-2019

16:36:37

21-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

24 NS.KHH005A.190816.43

91

thôn 2, nga nhân 16-08-2019

08:24:56

21-08-2019

Từ 08:24 đến 16:30

25 NS.KHH005A.190816.43

95

số nhà 317 đường mai an tiêm, tiểu

khu 2, thị trấn nga sơn

16-08-2019

09:02:11

21-08-2019

Từ 09:02 đến 16:30

26 NS.KHH005A.190816.44

16

xóm 6, nga an 16-08-2019

15:46:41

21-08-2019

Từ 15:46 đến 16:30

27 NS.KHH005A.190816.44

18

xóm 7, nga an 16-08-2019

16:24:44

21-08-2019

Từ 16:24 đến 16:30

28 NS.KHH005A.190819.44

20

xóm 2, nga bạch 19-08-2019

08:29:35

22-08-2019

Từ 08:29 đến 16:30

29 NS.KHH005A.190819.44

21

xóm 2, nga bạch 19-08-2019

08:32:45

22-08-2019

Từ 08:32 đến 16:30

30 NS.KHH005A.190819.44

26

nhân sơn, nga phú 19-08-2019

09:07:30

22-08-2019

Từ 09:07 đến 16:30

31 NS.KHH005A.190819.44

28

số 55, đường lê thị hoa, TT nga sơn 19-08-2019

09:11:44

22-08-2019

Từ 09:11 đến 16:30

32 NS.KHH005A.190819.44

39

xóm hải tiến, nga hải, nga sơn 19-08-2019

10:34:30

22-08-2019

Từ 10:34 đến 16:30

33 NS.KHH005A.190819.44

55

xóm 5 phong phú 19-08-2019

15:58:45

22-08-2019

Từ 15:58 đến 16:30

34 NS.KHH005A.190820.44

67

xóm 2, nga bạch 20-08-2019

08:36:12

23-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

35 NS.KHH005A.190820.44

75

tiểu khu 2, thị trấn nga sơn 20-08-2019

09:44:58

23-08-2019

Từ 09:44 đến 16:30

36 NS.KHH005A.190820.44

77

xóm hải bình, nga hải 20-08-2019

09:53:33

23-08-2019

Từ 09:53 đến 16:30

37 NS.KHH005A.190820.44

79

xã Nga Thủy 20-08-2019

10:27:58

23-08-2019

Từ 10:27 đến 16:30

                                             Trang 7 / 45



38 NS.KHH005A.190820.44

81

Xóm Trung Tiến, Xã Nga hải,

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

20-08-2019

15:38:38

23-08-2019

Từ 15:38 đến 16:30

39 NS.KHH005A.190820.44

83

xóm 4,nga phú 20-08-2019

16:05:11

23-08-2019

Từ 16:05 đến 16:30

40 NS.KHH005A.190821.44

84

xóm 6, nga an 21-08-2019

08:33:14

26-08-2019

Từ 08:33 đến 16:30

41 NS.KHH005A.190821.44

89

Xóm 5, Xã Nga Hưng, Huyện Nga

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

21-08-2019

10:11:50

26-08-2019

Từ 10:11 đến 16:30

42 NS.KHH005A.190821.44

94

xóm 5, nga yên 21-08-2019

15:15:57

26-08-2019

Từ 15:15 đến 16:30

43 NS.KHH005A.190821.44

96

xóm 2, nga bạch 21-08-2019

15:28:03

26-08-2019

Từ 15:28 đến 16:30

44 NS.KHH005A.190822.45

10

xóm 3, nga bạch 22-08-2019

09:03:08

27-08-2019

Từ 09:03 đến 16:30

45 NS.KHH005A.190823.45

45

xóm 33, nga điền 23-08-2019

10:20:26

28-08-2019

Từ 10:20 đến 16:30

46 NS.KHH005A.190823.45

51

đường tiêm phước, tiểu khu ba đình

2, TT nga sơn

23-08-2019

10:47:34

28-08-2019

Từ 10:47 đến 16:30

47 NS.KHH005A.190826.45

72

thôn lục hải, ngáp 26-08-2019

09:11:21

29-08-2019

Từ 09:11 đến 16:30

48 NS.KHH005A.190826.45

80

192, mai an tiêm, TK 2, thị trấn

nga sơn

26-08-2019

09:35:34

29-08-2019

Từ 09:35 đến 16:30

49 NS.KHH005A.190826.45

94

xom s10, nga yên 26-08-2019

14:03:42

29-08-2019

Từ 14:03 đến 16:30

50 NS.KHH005A.190827.46

10

chợ huyện nga sơn 27-08-2019

07:46:35

30-08-2019

Từ 07:46 đến 16:30

51 NS.KHH005A.190827.46

15

nga tiến 27-08-2019

08:35:20

30-08-2019

Từ 08:35 đến 16:30

52 NS.KHH005A.190827.46

28

xóm 4, nga yên 27-08-2019

10:37:06

30-08-2019

Từ 10:37 đến 16:30

53 NS.KHH005A.190827.46

29

nga trung 27-08-2019

10:40:20

30-08-2019

Từ 10:40 đến 16:30

54 NS.KHH005A.190827.46

30

Xóm Hải Nam, Xã Nga Hải, Nga

Sơn, Thanh Hóa

27-08-2019

11:18:30

30-08-2019

Từ 11:18 đến 16:30

55 NS.KHH005A.190827.46

32

xã Nga Liên 27-08-2019

14:49:26

30-08-2019

Từ 14:49 đến 16:30
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56 NS.KHH005A.190827.46

34

thôn 7, nga bạch 27-08-2019

15:19:33

30-08-2019

Từ 15:19 đến 16:30

57 NS.KHH005A.190828.46

42

HƯNG ĐẠO 1, NGA THỦY 28-08-2019

08:34:27

03-09-2019

Từ 08:34 đến 16:30

58 NS.KHH005A.190828.46

57

xóm 8, nga tân 28-08-2019

15:37:50

03-09-2019

Từ 15:37 đến 16:30

59 NS.KHH005A.190829.46

69

NGA HƯNG 29-08-2019

09:48:14

04-09-2019

Từ 09:48 đến 16:30

60 NS.KHH005A.190829.46

70

XÓM 4 NGA PHÚ 29-08-2019

09:52:59

04-09-2019

Từ 09:52 đến 16:30

61 NS.KHH005A.190829.46

71

 nhân sơn, nga phú 29-08-2019

09:55:11

04-09-2019

Từ 09:55 đến 16:30

62 NS.KHH005A.190829.46

77

thôn 4, nga thắng 29-08-2019

10:52:45

04-09-2019

Từ 10:52 đến 16:30

63 NS.KHH005A.190829.46

85

nga tiến 29-08-2019

16:21:53

04-09-2019

Từ 16:21 đến 16:30

64 NS.KHH005A.190829.46

86

xóm 7, nga tiến 29-08-2019

16:26:11

04-09-2019

Từ 16:26 đến 16:30

65 NS.KHH005A.190830.46

96

xã nga an 30-08-2019

09:47:22

05-09-2019

Từ 09:47 đến 16:30

66 NS.KHH005A.190830.46

97

nga thành 30-08-2019

09:51:54

05-09-2019

Từ 09:51 đến 16:30

67 NS.KHH005A.190830.46

98

xã nga Thành 30-08-2019

09:55:42

05-09-2019

Từ 09:55 đến 16:30

68 NS.KHH005A.190830.46

99

xã nga Thành 30-08-2019

09:58:45

05-09-2019

Từ 09:58 đến 16:30

Kinh tế & Hạ tầng

--- XDH04B - (TH đối với nhà ở riêng lẻ)Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1 NS.XDH04B.190619.311

2

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19-06-2019

10:05:24

10-07-2019

Từ 10:05 đến 16:30

2 NS.XDH04B.190701.335

0

MAI XUÂN HỘI 01-07-2019

15:03:15

22-07-2019

Từ 15:03 đến 16:30

3 NS.XDH04B.190702.337

3

NGUYỄN VĂN HÙNG 02-07-2019

09:36:03

23-07-2019

Từ 09:36 đến 16:30

4 NS.XDH04B.190708.351

9

NGUYỄN QUỐC TOÀN 08-07-2019

16:21:04

29-07-2019

Từ 16:21 đến 16:30
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5 NS.XDH04B.190723.384

9

MAI NHỮ BÌNH 23-07-2019

09:20:53

13-08-2019

Từ 09:20 đến 16:30

6 NS.XDH04B.190729.403

0

MAI VĂN HƯNG 29-07-2019

08:25:59

19-08-2019

Từ 08:25 đến 16:30

7 NS.XDH04B.190823.453

7

HÀ VĂN HẬU 23-08-2019

09:12:11

16-09-2019

Từ 09:12 đến 16:30

8 NS.XDH04B.190828.465

8

TRẦN VIẾT CA 28-08-2019

15:44:14

19-09-2019

Từ 15:44 đến 16:30

9 NS.XDH04B.190829.466

2

MAI NHỮ TRỌNG 29-08-2019

08:21:56

20-09-2019

Từ 08:21 đến 16:30

10 NS.XDH04B.190830.470

0

NGUYỄN VĂN HẠNH 30-08-2019

10:07:47

23-09-2019

Từ 10:07 đến 16:30

--- CTH001A - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

1 NS.CTH001A.190806.41

72

NGUYỄN VĂN TUẤN Xóm 8, Nga An, Nga sơn, thanh

hóa

06-08-2019

08:11:03

27-08-2019

Từ 08:11 đến 16:30

--- CTH002A - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

1 NS.CTH002A.190719.37

82

VŨ VĂN HIỆU nga an 19-07-2019

08:57:27

30-07-2019

Từ 08:57 đến 16:30

--- CTH012A - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

1 NS.CTH012A.190704.34

30

TRẦN CÔNG VĂN Xóm 6, xã nga liên, huyện nga sơn,

tỉnh thanh hóa

04-07-2019

07:59:45

25-07-2019

Từ 07:59 đến 16:30

2 NS.CTH012A.190708.35

22

TRỊNH VĂN QUYẾT xã Ba Đình 08-07-2019

16:49:32

30-07-2019

Từ 07:30 đến 16:30

3 NS.CTH012A.190710.35

67

MAI DUY ĐÔNG Xã Nga An 10-07-2019

16:16:14

31-07-2019

Từ 16:16 đến 16:30

4 NS.CTH012A.190710.35

68

NGHIÊM VĂN CƯỜNG Xã Nga An 10-07-2019

16:16:54

31-07-2019

Từ 16:16 đến 16:30

5 NS.CTH012A.190711.35

86

ĐÀO DUY ĐỨC xã Nga Tân 11-07-2019

10:48:54

01-08-2019

Từ 10:48 đến 16:30

--- XDH002A - Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh(Đối với nhà

ở riêng lẻ)

1 NS.XDH002A.190723.38

62

DƯƠNG THỊ HÀ Thị trấn NS 23-07-2019

11:18:44

13-08-2019

Từ 11:18 đến 16:30

Lao Động Thương Binh Xã Hội
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--- LDH11A - Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

1 NS.LDH11A.190730.405

9

MAI VĂN CHUNG Xã Nga Mỹ 30-07-2019

08:43:06

31-07-2019

Từ 08:43 đến 16:30

2 NS.LDH11A.190801.410

6

MAI THỊ THANH xã Nga Thiện 01-08-2019

14:46:16

02-08-2019

Từ 14:46 đến 16:30

3 NS.LDH11A.190823.453

6

NGUYỄN CHÍ THANH xã nga tiến 23-08-2019

08:57:54

26-08-2019

Từ 08:57 đến 16:30

--- LDH030A - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

1 NS.LDH030A.190805.41

44

PHẠM THỊ HƯỜNG nga giáp 05-08-2019

10:06:59

07-08-2019

Từ 10:06 đến 16:30

2 NS.LDH030A.190805.41

59

MAI TRỌNG THỰC nga mỹ 05-08-2019

14:35:13

07-08-2019

Từ 14:35 đến 16:30

3 NS.LDH030A.190819.44

34

NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 19-08-2019

09:37:05

21-08-2019

Từ 09:37 đến 16:30

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

--- NNH001A - Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu

lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).

1 NS.NNH001A.190605.28

30

TRỊNH VĂN VIẾT Xã Nga An 05-06-2019

07:37:49

12-06-2019

Từ 07:37 đến 16:30

2 NS.NNH001A.190702.33

76

TRẦN CÔNG VĂN NGA LIÊN , NGA SƠN, THANH

HOA

02-07-2019

09:54:00

09-07-2019

Từ 09:54 đến 16:30

3 NS.NNH001A.190823.45

32

NGUYỄN XUÂN HÙNG xóm 7, nga liên 23-08-2019

08:05:49

30-08-2019

Từ 08:05 đến 16:30

--- NNH015A - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

1 NS.NNH015A.190823.45

31

MAI VĂN HƯNG số nhà 317, tiểu khu 2, thị trấn nga

sơn

23-08-2019

07:41:19

16-09-2019

Từ 07:41 đến 16:30

2 NS.NNH015A.190823.45

47

NGUYỄN THỊ THUYÊN xóm 2, nga bạch 23-08-2019

10:25:34

16-09-2019

Từ 10:25 đến 16:30

Nội vụ

--- NVH002A - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

1 NS.NVH002A.190703.34

06

TRỊNH THỊ HUẾ TT Nga Sơn 03-07-2019

08:24:13

31-07-2019

Từ 08:24 đến 16:30

--- TCH05A - Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp Huyện
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1 NS.TCH05A.190702.339

5

KQLCNT TƯ VẤN KS ĐỊA

HÌNH PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH,

MỞ RỘNG THỊ TRẤN NGA

SƠN, HUYỆN NGA SƠN, TỈNH

THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030)

02-07-2019

16:06:26

30-07-2019

Từ 16:06 đến 16:30

2 NS.TCH05A.190709.354

1

BQLDA(KQLCNT SỬA CHỮA

NHÀ LÀM VIỆC, KHUÔN VIÊN

UBND HUYỆN NGA SƠN)

09-07-2019

14:48:19

06-08-2019

Từ 14:48 đến 16:30

Tài nguyên môi trường

--- TNH007A - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH007A.190805.41

32

BÙI VĂN THƯƠNG xã Nga Trường 05-08-2019

07:57:01

06-08-2019

Từ 07:57 đến 16:30

2 NS.TNH007A.190805.41

38

MAI XUÂN DỤC xã Nga Mỹ 05-08-2019

08:58:28

06-08-2019

Từ 08:58 đến 16:30

3 NS.TNH007A.190805.41

55

MAI VĂN THI 14 HS xã nga hưng 05-08-2019

14:15:40

06-08-2019

Từ 14:15 đến 16:30

4 NS.TNH007A.190805.41

56

MAI XUÂN THIẾT (2 GCN) xã Nga Mỹ 05-08-2019

14:18:12

06-08-2019

Từ 14:18 đến 16:30

5 NS.TNH007A.190805.41

65

NGUYỄN VĂN THANH TT Nga Sơn 05-08-2019

16:13:42

06-08-2019

Từ 16:13 đến 16:30

6 NS.TNH007A.190806.41

83

ĐINH XUÂN TƯỞNG Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh hóa 06-08-2019

09:44:03

07-08-2019

Từ 09:44 đến 16:30

7 NS.TNH007A.190806.41

97

NGUYỄN PHI TRƯỜNG xóm 1, nga điền, nga sơn, thanh

hóa

06-08-2019

15:31:53

07-08-2019

Từ 15:31 đến 16:30

8 NS.TNH007A.190806.41

99

PHẠM VĂN ĐỒNG Xã Nga An 06-08-2019

15:48:58

07-08-2019

Từ 15:48 đến 16:30

9 NS.TNH007A.190807.42

18

MAI XUÂN QUANG nga mỹ, nga sơn, thanh hóa 07-08-2019

14:19:39

08-08-2019

Từ 14:19 đến 16:30

10 NS.TNH007A.190807.42

19

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG nga thắng, nga sơn, thanh hóa 07-08-2019

14:35:51

08-08-2019

Từ 14:35 đến 16:30

11 NS.TNH007A.190807.42

20

MAI THỊ HIÊN nga văn 07-08-2019

14:44:58

08-08-2019

Từ 14:44 đến 16:30

12 NS.TNH007A.190808.42

59

MAI THỊ NGÂN nga yên, nga sơn, thanh hóa 08-08-2019

15:16:27

09-08-2019

Từ 15:16 đến 16:30

13 NS.TNH007A.190809.42

97

BÙI VĂN SINH nga trường 09-08-2019

15:43:08

12-08-2019

Từ 15:43 đến 16:30
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14 NS.TNH007A.190812.43

08

TRẦN VĂN BÍNH thôn 4, nga tiến 12-08-2019

09:16:59

13-08-2019

Từ 09:16 đến 16:30

15 NS.TNH007A.190812.43

25

MAI ĐĂNG HUỐNG nga yên, nga sơn 12-08-2019

16:53:53

14-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

16 NS.TNH007A.190813.43

26

MAI THẾ LÂM - NGUYỄN THỊ

LOAN

nga nhân 13-08-2019

08:12:28

14-08-2019

Từ 08:12 đến 16:30

17 NS.TNH007A.190813.43

27

MAI VĂN THỊNH nga thành 13-08-2019

08:16:48

14-08-2019

Từ 08:16 đến 16:30

18 NS.TNH007A.190813.43

33

MAI VĂN ĐỒNG nga giáp 13-08-2019

09:24:58

14-08-2019

Từ 09:24 đến 16:30

19 NS.TNH007A.190814.43

43

NGUYỄN VĂN TRIỀU Xã Nga Thắng 14-08-2019

09:47:16

15-08-2019

Từ 09:47 đến 16:30

20 NS.TNH007A.190815.43

61

PHẠM THỊ DUYÊN nga thành, nga sơn 15-08-2019

08:09:47

16-08-2019

Từ 08:09 đến 16:30

21 NS.TNH007A.190815.43

65

NGUYỄN THỊ THỦY nga hải 15-08-2019

09:52:49

16-08-2019

Từ 09:52 đến 16:30

22 NS.TNH007A.190815.43

72

NGUYỄN VĂN QUÂN nga vịnh 15-08-2019

14:52:53

16-08-2019

Từ 14:52 đến 16:30

23 NS.TNH007A.190815.43

78

NGUYỄN VĂN XUÂN nga tân 15-08-2019

15:43:37

16-08-2019

Từ 15:43 đến 16:30

24 NS.TNH007A.190815.43

80

PHẠM THỊ TỐ ba đình. nga sơn 15-08-2019

15:58:28

16-08-2019

Từ 15:58 đến 16:30

25 NS.TNH007A.190816.43

85

MAI VĂN HẠNH nga thành 16-08-2019

07:23:44

16-08-2019

Từ 15:23 đến 16:30

26 NS.TNH007A.190816.43

88

ĐÀO THI LANH- MAI THỊ THU nga hưng 16-08-2019

07:43:08

19-08-2019

Từ 07:43 đến 16:30

27 NS.TNH007A.190816.43

92

TRỊNH VƯƠNG CHI-TRÌNH THỊ

NẪM

nga nhân 16-08-2019

08:37:53

19-08-2019

Từ 08:37 đến 16:30

28 NS.TNH007A.190816.43

98

HÀ THỊNH HƯNG nga an 16-08-2019

09:19:53

19-08-2019

Từ 09:19 đến 16:30

29 NS.TNH007A.190816.43

96

NGUYỄN VĂN HẠ - NGUYỄN

THỊ TỚI

nga thủy 16-08-2019

09:14:41

19-08-2019

Từ 09:14 đến 16:30

30 NS.TNH007A.190819.44

49

NGÔ THỊ HƯƠNG nga hưng 19-08-2019

15:20:41

20-08-2019

Từ 15:20 đến 16:30

31 NS.TNH007A.190819.44

53

DƯƠNG THỊ TOAN nga tân 19-08-2019

15:45:30

20-08-2019

Từ 15:45 đến 16:30
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32 NS.TNH007A.190819.44

56

NGUYỄN ĐỨC TĨNH - NGUYỄN

THỊ VINH

nga thiện 19-08-2019

16:07:07

20-08-2019

Từ 16:07 đến 16:30

33 NS.TNH007A.190820.44

71

NGUYỄN THỊ MAI nga trung 20-08-2019

09:06:20

21-08-2019

Từ 09:06 đến 16:30

34 NS.TNH007A.190820.44

72

NGUYỄN ĐỨC CÔNG nga trung 20-08-2019

09:09:02

21-08-2019

Từ 09:09 đến 16:30

35 NS.TNH007A.190820.44

78

MAI SỸ THƯỜNG nga tiến 20-08-2019

09:57:47

21-08-2019

Từ 09:57 đến 16:30

36 NS.TNH007A.190821.44

85

PHẠM VĂN THẾ xã Nga Thanh 21-08-2019

08:55:15

22-08-2019

Từ 08:55 đến 16:30

37 NS.TNH007A.190821.44

95

MAI NHỮ SINH (MAI THỊ HÀ) nga yên 21-08-2019

15:22:03

22-08-2019

Từ 15:22 đến 16:30

38 NS.TNH007A.190821.45

03

MỴ DUY MỪNG nga nhân 21-08-2019

16:22:48

22-08-2019

Từ 16:22 đến 16:30

39 NS.TNH007A.190821.45

04

MỴ DUY MỪNG nga nhân 21-08-2019

16:23:54

22-08-2019

Từ 16:23 đến 16:30

40 NS.TNH007A.190821.45

05

MỴ DUY MỪNG nga nhân 21-08-2019

16:24:47

22-08-2019

Từ 16:24 đến 16:30

41 NS.TNH007A.190822.45

11

TRẦN VĂN KHANG - PHẠM

THỊ THÙY

nga liên 22-08-2019

09:12:23

23-08-2019

Từ 09:12 đến 16:30

42 NS.TNH007A.190822.45

12

NGUYỄN BÁ TOÀN nga hải, nga sơn,thanh hóa 22-08-2019

09:58:06

23-08-2019

Từ 09:58 đến 16:30

43 NS.TNH007A.190822.45

17

NGUYỄN THỊ SỢI nga giáp 22-08-2019

14:27:14

23-08-2019

Từ 14:27 đến 16:30

44 NS.TNH007A.190822.45

24

VŨ MAI BÌNH - LÊ THỊ NHÀI NGA THANH 22-08-2019

15:46:20

23-08-2019

Từ 15:46 đến 16:30

45 NS.TNH007A.190822.45

26

VŨ VĂN ĐÔNG NGA LIÊN 22-08-2019

15:58:19

23-08-2019

Từ 15:58 đến 16:30

46 NS.TNH007A.190823.45

40

VŨ THỊ NỞ nga thành 23-08-2019

09:50:01

26-08-2019

Từ 09:50 đến 16:30

47 NS.TNH007A.190823.45

68

MAI VĂN LƯƠNG (2 GCN) xã Nga Hưng 23-08-2019

16:44:00

27-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

48 NS.TNH007A.190826.45

74

MAI VĂN THIỆN - MAI THỊ

HƯƠNG

nga mỹ 26-08-2019

09:19:44

27-08-2019

Từ 09:19 đến 16:30

49 NS.TNH007A.190826.45

81

NGUYỄN VĂN YÊN nga yên 26-08-2019

09:44:43

27-08-2019

Từ 09:44 đến 16:30
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50 NS.TNH007A.190826.45

98

MAI VŨ CƯƠNG - NGUYỄN

THỊ THẠO

nga thủy 26-08-2019

14:57:54

27-08-2019

Từ 14:57 đến 16:30

51 NS.TNH007A.190826.46

03

TRẦN VĂN THU nga thanh 26-08-2019

15:41:29

27-08-2019

Từ 15:41 đến 16:30

52 NS.TNH007A.190826.46

06

DƯƠNG VĂN TỤ nga bạch 26-08-2019

16:03:36

27-08-2019

Từ 16:03 đến 16:30

53 NS.TNH007A.190827.46

17

PHẠM VĂN ĐẠI - TRẦN THỊ

LỌC

nga điền 27-08-2019

08:56:44

28-08-2019

Từ 08:56 đến 16:30

54 NS.TNH007A.190827.46

18

MAI VĂN HÒA ngz vịnh 27-08-2019

09:00:35

28-08-2019

Từ 09:00 đến 16:30

55 NS.TNH007A.190827.46

19

MAI VĂN DŨNG thị trấn nga sơn 27-08-2019

09:05:21

28-08-2019

Từ 09:05 đến 16:30

56 NS.TNH007A.190827.46

21

MAI THỊ XUÂN nga trường 27-08-2019

09:13:00

28-08-2019

Từ 09:13 đến 16:30

57 NS.TNH007A.190827.46

33

MAI THỊ NHÂN nga yên 27-08-2019

14:58:53

28-08-2019

Từ 14:58 đến 16:30

58 NS.TNH007A.190828.46

45

MAI VĂN HẬU - PHẠM THỊ

LƯƠNG

nga bạch 28-08-2019

09:02:26

29-08-2019

Từ 09:02 đến 16:30

59 NS.TNH007A.190828.46

53

NGUYỄN THỊ TÂM NGA YÊN 28-08-2019

10:48:46

29-08-2019

Từ 10:48 đến 16:30

60 NS.TNH007A.190829.46

65

MAI THỊ THƠM nga liên 29-08-2019

08:44:58

30-08-2019

Từ 08:44 đến 16:30

61 NS.TNH007A.190829.46

72

MAI VĂN THI nga an 29-08-2019

10:02:48

30-08-2019

Từ 10:02 đến 16:30

62 NS.TNH007A.190829.46

73

MAI BÁ VƯƠNG nga hải 29-08-2019

10:15:47

30-08-2019

Từ 10:15 đến 16:30

63 NS.TNH007A.190829.46

80

NGUYỄN BÁ THẮNG nga hải 29-08-2019

15:22:58

30-08-2019

Từ 15:22 đến 16:30

64 NS.TNH007A.190830.46

93

NGUYỄN DANH NAM xã nga Trung 30-08-2019

08:46:19

03-09-2019

Từ 08:46 đến 16:30

65 NS.TNH007A.190830.47

08

MAI VĂN NĂM , HOÀNG THỊ

HƯƠNG

nga tân 30-08-2019

15:05:41

03-09-2019

Từ 15:05 đến 16:30

--- TNH015A - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 NS.TNH015A.190731.41

04

NGUYỄN VĂN VEN xã nga điền 31-07-2019

16:53:42

02-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

2 NS.TNH015A.190731.41 HÀ VĂN THÀNH xã Nga An 31-07-2019 02-08-2019
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05 17:13:54 Từ 07:30 đến 16:30

3 NS.TNH015A.190805.41

30

TRỊNH VĂN HẠ xã Nga Hải 05-08-2019

07:55:16

06-08-2019

Từ 07:55 đến 16:30

4 NS.TNH015A.190805.41

31

TRỊNH NGỌC NHẬT xã Nga Văn 05-08-2019

07:56:14

06-08-2019

Từ 07:56 đến 16:30

5 NS.TNH015A.190805.41

62

ĐẠO VĂN VỆ nga hưng 05-08-2019

15:51:12

06-08-2019

Từ 15:51 đến 16:30

6 NS.TNH015A.190806.41

77

VŨ VĂN TỈNH xã Nga An 06-08-2019

08:38:08

07-08-2019

Từ 08:38 đến 16:30

7 NS.TNH015A.190806.41

95

MAI THỊ PHƯƠNG đông xuân, nga thành, nga sơn,

thanh hóa

06-08-2019

15:13:02

07-08-2019

Từ 15:13 đến 16:30

8 NS.TNH015A.190807.42

08

PHẠM THỊ HIỀN thôn 3, nga mỹ, nga sơn, thanh hóa 07-08-2019

08:34:54

08-08-2019

Từ 08:34 đến 16:30

9 NS.TNH015A.190807.42

23

ĐINH VĂN CƯỜNG nga liên, nga sơn, thanh hóa 07-08-2019

15:05:57

08-08-2019

Từ 15:05 đến 16:30

10 NS.TNH015A.190807.42

27

NGUYỄN HỮU BÍNH thị trấn nga sơn 07-08-2019

15:42:15

08-08-2019

Từ 15:42 đến 16:30

11 NS.TNH015A.190807.42

29

MAI THỊ HIÊN nga văn, nga sơn, thanh hóa 07-08-2019

15:48:43

08-08-2019

Từ 15:48 đến 16:30

12 NS.TNH015A.190808.42

40

MAI HUY DUYÊN thôn 2, nga văn, nga sơn 08-08-2019

09:01:17

09-08-2019

Từ 09:01 đến 16:30

13 NS.TNH015A.190808.42

44

MAI VĂN TÀI nga ỹ, nga sơn, thanh hóa 08-08-2019

09:25:43

09-08-2019

Từ 09:25 đến 16:30

14 NS.TNH015A.190808.42

46

TRƯƠNG NGỌC SÂM nga tân 08-08-2019

09:32:57

09-08-2019

Từ 09:32 đến 16:30

15 NS.TNH015A.190808.42

50

HÀ THỊNH HƯNG xóm 4, nga an 08-08-2019

10:03:31

09-08-2019

Từ 10:03 đến 16:30

16 NS.TNH015A.190808.42

57

LÊ VĂN HẠNH xóm 1, nga thủy, nga sơn, thanh

hóa

08-08-2019

14:09:33

09-08-2019

Từ 14:09 đến 16:30

17 NS.TNH015A.190809.42

85

ĐỖ CAO VÂN nga nhân 09-08-2019

14:09:31

12-08-2019

Từ 14:09 đến 16:30

18 NS.TNH015A.190809.42

99

MAI VĂN LONG xã nga hải 09-08-2019

16:18:58

12-08-2019

Từ 16:18 đến 16:30

19 NS.TNH015A.190812.43

19

NGUYỄN BÁ CƯƠNG xóm 5, nga an, nga sơn 12-08-2019

15:40:18

13-08-2019

Từ 15:40 đến 16:30

20 NS.TNH015A.190812.43 NGUYỄN BÁ PHONG nga hải, nga sơn,thanh hóa 12-08-2019 13-08-2019
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23 16:12:39 Từ 16:12 đến 16:30

21 NS.TNH015A.190813.43

36

MAI THỊ LIỆU NGA YÊN 13-08-2019

10:30:07

14-08-2019

Từ 10:30 đến 16:30

22 NS.TNH015A.190813.43

39

NGUYỄN THỊ LAN, xã Nga Trung 13-08-2019

14:49:51

14-08-2019

Từ 14:49 đến 16:30

23 NS.TNH015A.190814.43

42

MAI THỊ LỤA ( 3 HỒ SƠ THẾ

CHẤP)

Quỹ tín dụng nga thành 14-08-2019

08:40:36

15-08-2019

Từ 08:40 đến 16:30

24 NS.TNH015A.190815.43

62

MAI VĂN MINH NGA AN 15-08-2019

08:36:14

16-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

25 NS.TNH015A.190815.43

68

TRỊNH VĂN CẨN nga trung 15-08-2019

10:14:44

16-08-2019

Từ 10:14 đến 16:30

26 NS.TNH015A.190815.43

79

MAI VĂN BẢY nga thành 15-08-2019

15:51:25

16-08-2019

Từ 15:51 đến 16:30

27 NS.TNH015A.190815.43

81

PHẠM VĂN TRƯỜNG nga mỹ 15-08-2019

16:29:49

16-08-2019

Từ 16:29 đến 16:30

28 NS.TNH015A.190816.43

89

PHẠM VĂN VỊNH - NGUYỄN

THỊ HƯƠNG

NGA LIÊN , NGA SƠN, THANH

HOA

16-08-2019

07:54:47

19-08-2019

Từ 07:54 đến 16:30

29 NS.TNH015A.190816.44

00

PHẠM BÁ HỮU nga thành 16-08-2019

09:56:22

19-08-2019

Từ 09:56 đến 16:30

30 NS.TNH015A.190819.44

47

NGUYỄN THỊ THỦY (2GCN) nga hải 19-08-2019

15:16:27

20-08-2019

Từ 15:16 đến 16:30

31 NS.TNH015A.190819.44

54

NGHIÊM VĂN TỪ nga an 19-08-2019

15:53:09

20-08-2019

Từ 15:53 đến 16:30

32 NS.TNH015A.190821.44

92

MAI VĂN VỌNG (3GCN) thị xã bỉm sơn 21-08-2019

14:34:11

22-08-2019

Từ 14:34 đến 16:30

33 NS.TNH015A.190821.44

93

NGHIÊM VĂN DƯƠNG nga an 21-08-2019

15:09:42

22-08-2019

Từ 15:09 đến 16:30

34 NS.TNH015A.190821.44

98

THỊNH VĂN HOÀN nga hải 21-08-2019

15:53:25

22-08-2019

Từ 15:53 đến 16:30

35 NS.TNH015A.190822.45

08

MAI VĂN HÀ nga văn 22-08-2019

08:56:05

23-08-2019

Từ 08:56 đến 16:30

36 NS.TNH015A.190822.45

14

PHẠM QUANG THẮM nga thành 22-08-2019

10:40:29

23-08-2019

Từ 10:40 đến 16:30

37 NS.TNH015A.190822.45

16

NGUYỄN THỊ DUYÊN nga lĩnh 22-08-2019

11:03:14

23-08-2019

Từ 11:03 đến 16:30

38 NS.TNH015A.190822.45 LƯƠNG VĂN CHỪNG xã Nga Lĩnh 22-08-2019 23-08-2019
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22 14:59:01 Từ 14:59 đến 16:30

39 NS.TNH015A.190823.45

33

TRẦN THANH ĐỈNH nga mỹ 23-08-2019

08:15:17

26-08-2019

Từ 08:15 đến 16:30

40 NS.TNH015A.190823.45

34

TRƯƠNG QUANG THẾ nga mỹ 23-08-2019

08:16:52

26-08-2019

Từ 08:16 đến 16:30

41 NS.TNH015A.190826.45

96

MAI THỊ ĐỦ nga hải 26-08-2019

14:52:57

27-08-2019

Từ 14:52 đến 16:30

42 NS.TNH015A.190827.46

23

ĐOÀN VĂN HÙNG - ĐÀO THỊ

THẢO

nga trung 27-08-2019

09:18:02

28-08-2019

Từ 09:18 đến 16:30

43 NS.TNH015A.190829.46

66

MAI VĂN HƯNG nga hưng 29-08-2019

09:04:44

30-08-2019

Từ 09:04 đến 16:30

44 NS.TNH015A.190830.47

07

 HOÀNG THẾ THẠO xã Nga Văn 30-08-2019

14:49:04

03-09-2019

Từ 14:49 đến 16:30

45 NS.TNH015A.190830.47

10

NGUYỄN HỮU NGHỊ xã Nga Giáp 30-08-2019

15:26:48

03-09-2019

Từ 15:26 đến 16:30

--- TNH018A - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

1 NS.TNH018A.190628.33

35

LÊ THỊ NHI xã Nga Liên 28-06-2019

16:13:33

09-08-2019

Từ 16:13 đến 16:30

2 NS.TNH018A.190708.35

03

LÊ NGỌC LỮ Xã Nga Thái 08-07-2019

10:45:17

19-08-2019

Từ 10:45 đến 16:30

3 NS.TNH018A.190711.35

80

TRẦN THỊ KHANG xã Nga Thắng 11-07-2019

10:02:23

22-08-2019

Từ 10:02 đến 16:30

4 NS.TNH018A.190711.35

97

MAI HỒNG PHƯƠNG xã Nga Lĩnh 11-07-2019

16:18:49

22-08-2019

Từ 16:18 đến 16:30

5 NS.TNH018A.190716.36

93

NGUYỄN HỮU NGHĨA xã Ba Đình 16-07-2019

15:44:35

27-08-2019

Từ 15:44 đến 16:30

6 NS.TNH018A.190718.37

65

HÀ THỊ ĐƯƠNG xã Nga Giáp 18-07-2019

15:52:11

29-08-2019

Từ 15:52 đến 16:30

7 NS.TNH018A.190730.40

80

LÃ VĂN HUYẾN xã Nga Thiện 30-07-2019

14:11:18

11-09-2019

Từ 14:11 đến 16:30

8 NS.TNH018A.190805.41

29

TRỊNH XUÂN LỘC xã Nga Văn 05-08-2019

07:50:31

17-09-2019

Từ 07:50 đến 16:30

9 NS.TNH018A.190805.41

40

MAI VĂN HUY xã Nga An 05-08-2019

09:24:13

17-09-2019

Từ 09:24 đến 16:30

10 NS.TNH018A.190806.41

89

DƯƠNG ANH TUẤN xã Nga Thủy 06-08-2019

14:01:28

18-09-2019

Từ 14:01 đến 16:30
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11 NS.TNH018A.190806.42

00

BÙI CÔNG DOANH tp HCM 06-08-2019

15:52:27

18-09-2019

Từ 15:52 đến 16:30

12 NS.TNH018A.190806.42

01

MAI THỊ VINH xã Nga Phú 06-08-2019

16:05:43

18-09-2019

Từ 16:05 đến 16:30

13 NS.TNH018A.190807.42

33

PHẠM VĂN LƯỢNG xã Nga An 07-08-2019

16:23:40

19-09-2019

Từ 16:23 đến 16:30

14 NS.TNH018A.190809.42

94

ĐOÀN THỊ HỮU xã Nga Bạch 09-08-2019

15:04:03

23-09-2019

Từ 15:04 đến 16:30

15 NS.TNH018A.190809.43

00

TRỊNH VĂN QUYÊN xã Nga Văn 09-08-2019

16:35:10

24-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

16 NS.TNH018A.190812.43

07

MAI HỒNG PHƯƠNG xã nga Lĩnh 12-08-2019

09:13:45

24-09-2019

Từ 09:13 đến 16:30

17 NS.TNH018A.190812.43

17

NGUYỄN THỊ CA xã nga Lĩnh 12-08-2019

15:29:46

24-09-2019

Từ 15:29 đến 16:30

18 NS.TNH018A.190813.43

29

TRẦN VĂN LỢI xã Nga Điền 13-08-2019

08:36:26

25-09-2019

Từ 08:36 đến 16:30

19 NS.TNH018A.190813.43

30

TRƯƠNG VĂN QUYỀN xã Nga Tân 13-08-2019

09:17:31

25-09-2019

Từ 09:17 đến 16:30

20 NS.TNH018A.190814.43

54

MAI VĂN ĐÔ xã Nga Thắng 14-08-2019

16:25:49

26-09-2019

Từ 16:25 đến 16:30

21 NS.TNH018A.190815.43

70

ĐỖ BÁ TOÁT xã Nga Giáp 15-08-2019

14:05:24

27-09-2019

Từ 14:05 đến 16:30

22 NS.TNH018A.190815.43

75

PHAN VIỆT DŨNG xã nga An 15-08-2019

15:26:19

27-09-2019

Từ 15:26 đến 16:30

23 NS.TNH018A.190826.45

82

PHẠM VĂN DIÊM xã nga An 26-08-2019

10:01:51

08-10-2019

Từ 10:01 đến 16:30

24 NS.TNH018A.190826.45

93

MÃ VĂN THIỆN, MÃ VĂN THỨ xã Nga Tân 26-08-2019

10:58:59

08-10-2019

Từ 10:58 đến 16:30

25 NS.TNH018A.190826.46

08

NGUYỄN VĂN QUÝ xã ba đình 26-08-2019

16:34:53

09-10-2019

Từ 07:30 đến 16:30

26 NS.TNH018A.190828.46

54

NGUYỄN VĂN THIỆU (CL) NGA VĂN 28-08-2019

10:51:00

10-10-2019

Từ 10:51 đến 16:30

27 NS.TNH018A.190829.46

63

MAI VĂN CỘNG xã Nga Hưng 29-08-2019

08:29:06

11-10-2019

Từ 08:29 đến 16:30

28 NS.TNH018A.190829.46

75

NGUYỄN THỊ TỐT xã Nga Thanh 29-08-2019

10:46:25

11-10-2019

Từ 10:46 đến 16:30
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--- TNH022A - (Trường hợp cần cấp giấy mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của

chung vợ và chồng

1 NS.TNH022A.190712.36

25

LA VĂN THĂNG TC ĐẶNG THỊ

TÂM (2GCN)

Thị trấn 12-07-2019

15:29:46

26-07-2019

Từ 15:29 đến 16:30

2 NS.TNH022A.190716.36

61

TRẦN VĂN VIỆT CQ HOÀNG

THỊ NHUNG

xã Nga Thái 16-07-2019

08:31:48

30-07-2019

Từ 08:31 đến 16:30

3 NS.TNH022A.190716.36

64

NGUYỄN NGỌC ÁNH CQ

NGUYỄN ANH HƯỚNG (2 HÒ

SƠ)

xã Nga An 16-07-2019

08:44:00

30-07-2019

Từ 08:44 đến 16:30

4 NS.TNH022A.190716.36

73

MAI VĂN BẰNG CQ MAI THỊ

TƯƠI

xã Nga Tiến 16-07-2019

09:05:39

30-07-2019

Từ 09:05 đến 16:30

5 NS.TNH022A.190716.36

89

NGUYỄN SỸ LƯU TC NGUYỄN

ĐỨC THỊNH; NGUYỄN SỸ

THƯỢNG

xã Nga Hải 16-07-2019

14:40:26

30-07-2019

Từ 14:40 đến 16:30

6 NS.TNH022A.190716.36

92

PHẠM ĐỨC SỐ (CHẾT) TC

PHẠM ĐỨC LIÊN

xã Ba Đình 16-07-2019

15:36:58

30-07-2019

Từ 15:36 đến 16:30

7 NS.TNH022A.190717.37

08

NGUYỄN VĂN CẨM TC

NGUYỄN VĂN ĐẠT(1)

Tp HCM 17-07-2019

08:04:04

31-07-2019

Từ 08:04 đến 16:30

8 NS.TNH022A.190717.37

17

MAI ĐÌNH THẮNG CQ MAI

ĐÌNH QUANG; MAI ĐÌNH ĐIỆN

xã Nga Mỹ 17-07-2019

10:20:22

31-07-2019

Từ 10:20 đến 16:30

9 NS.TNH022A.190717.37

18

NGUYỄN THỊ LÝ CQ MAI ĐÌNH

ĐIỆN; MAI ĐÌNH QUANG

xã Nga Mỹ 17-07-2019

10:21:36

31-07-2019

Từ 10:21 đến 16:30

10 NS.TNH022A.190718.37

39

MAI NGỌC LÂM TC MAI

LƯƠNG YÊN

thị trấn 18-07-2019

08:58:35

01-08-2019

Từ 08:58 đến 16:30

11 NS.TNH022A.190718.37

55

NGUYỄN THỊ CHUNG CQ MAI

XUÂN TÌNH

TX Bỉm Sơn 18-07-2019

13:57:34

01-08-2019

Từ 13:57 đến 16:30

12 NS.TNH022A.190718.37

59

MAI VĂN HIỆP CQ MAI VĂN

TÌNH

xã Nga Nhân 18-07-2019

15:10:38

01-08-2019

Từ 15:10 đến 16:30

13 NS.TNH022A.190718.37

68

NGUYỄN THỊ TỰ CQ TRỊNH

THANH TÚ(1)

xã Nga Thủy 18-07-2019

16:15:19

01-08-2019

Từ 16:15 đến 16:30

14 NS.TNH022A.190719.37

90

ĐẶNG VĂN PHƯỢNG CQ NGÔ

THỊ BÍCH HẰNG

xã nga Lĩnh 19-07-2019

09:52:56

02-08-2019

Từ 09:52 đến 16:30

15 NS.TNH022A.190719.37

91

NGUYỄN CÔNG SÁNH CQ ĐÀO

THỊ HÀ (3 HỒ SƠ)

xã Nga Lĩnh 19-07-2019

09:56:25

02-08-2019

Từ 09:56 đến 16:30

16 NS.TNH022A.190719.37

92

TRẦN MẠNH TÚ CQ VŨ VĂN

HÒA

xã Nga Lĩnh 19-07-2019

10:06:53

02-08-2019

Từ 10:06 đến 16:30
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17 NS.TNH022A.190719.37

94

NGUYỄN THỊ TẠI (CHẾT) TK

BÙI ĐÌNH TẮC

xã Nga Lĩnh 19-07-2019

10:11:42

02-08-2019

Từ 10:11 đến 16:30

18 NS.TNH022A.190719.37

96

MAI NHƯ KỲ TC MAI NHƯ

NGỌC

xã Nga Mỹ 19-07-2019

14:15:46

02-08-2019

Từ 14:15 đến 16:30

19 NS.TNH022A.190719.38

05

HOÀNG THỊ VẢY (CHẾT) TC

NGUYỄN VĂN DUYÊN;

NGUYỄN THÀNH CHUNG

xã Nga Lĩnh 19-07-2019

16:51:11

05-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

20 NS.TNH022A.190722.38

17

NGUYỄN KIM ĐỒNG CQ MÃ

VĂN VI

xã Nga Nhân 22-07-2019

10:10:04

05-08-2019

Từ 10:10 đến 16:30

21 NS.TNH022A.190722.38

21

VŨ THỊ HY (CHẾT) TC

NGUYỄN VĂN TRIỀU

xã Nga Thắng 22-07-2019

10:51:03

05-08-2019

Từ 10:51 đến 16:30

22 NS.TNH022A.190722.38

23

TRẦN THỊ OANH TC TRẦN THỊ

MAI (4 HỒ SƠ)

xã Nga Điền 22-07-2019

11:05:19

05-08-2019

Từ 11:05 đến 16:30

23 NS.TNH022A.190722.38

25

NGUYỄN TRÚC LINH CQ

NGUYỄN VĂN HẢI

thị trấn nga sơn 22-07-2019

14:39:16

05-08-2019

Từ 14:39 đến 16:30

24 NS.TNH022A.190722.38

35

MAI VĂN THIỆNG (CHẾT) TK

MAI VĂN THÀNH

xã Nga Giáp 22-07-2019

16:31:20

06-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

25 NS.TNH022A.190722.38

40

NGUYỄN VĂN CỬ CQ

NGUYỄN QUỐC HUY

xã Nga Thủy 22-07-2019

16:56:36

06-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

26 NS.TNH022A.190723.38

43

TRẦN PHI HÙNG nga liên 23-07-2019

08:14:00

06-08-2019

Từ 08:14 đến 16:30

27 NS.TNH022A.190723.38

44

NGUYỄN VĂN MINH CQ TRẦN

VĂN NAM

nga thái 23-07-2019

08:36:38

06-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

28 NS.TNH022A.190723.38

50

MAI VĂN VỢI TC MAI VĂN

AN; CQ MAI VĂN SƠN

xã Nga Giáp 23-07-2019

09:20:44

06-08-2019

Từ 09:20 đến 16:30

29 NS.TNH022A.190723.38

51

VŨ VĂN THỨC CQ NGUYỄN

VĂN QUYẾT

xã Nga Liên 23-07-2019

09:26:13

06-08-2019

Từ 09:26 đến 16:30

30 NS.TNH022A.190723.38

59

TRƯƠNG NGỌC CHUNG TC

TRƯƠNG NGỌC NAM

xã Nga Thanh 23-07-2019

11:00:51

06-08-2019

Từ 11:00 đến 16:30

31 NS.TNH022A.190723.38

61

NGUYỄN VĂN TÂM CQ

NGUYỄN VĂN AN

xã Nga Liên 23-07-2019

11:08:23

06-08-2019

Từ 11:08 đến 16:30

32 NS.TNH022A.190723.38

69

TRƯƠNG NGỌC SƠN CQ

TRƯƠNG NGỌC PHONG

TK2, Thị trấn 23-07-2019

16:02:57

06-08-2019

Từ 16:02 đến 16:30

33 NS.TNH022A.190723.38

71

TRẦN VĂN TÍCH (CHẾT) TK

TRẦN VĂN TRUNG

TK2, Thị trấn 23-07-2019

16:07:45

06-08-2019

Từ 16:07 đến 16:30

34 NS.TNH022A.190723.38

72

VŨ VĂN CHỦNG (CHẾT) TK

VŨ VĂN THÔNG; VŨ VĂN

xã Nga Giáp 23-07-2019

16:22:08

06-08-2019

Từ 16:22 đến 16:30
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PHÚC

35 NS.TNH022A.190723.38

77

ĐẶNG VĂN KHÔI CQ MAI VĂN

NHẤT

xã Nga Thái 23-07-2019

17:08:25

07-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

36 NS.TNH022A.190724.38

80

MAI VĂN HOAN CQ HOÀNG

VĂN TÂM

xã Nga Thiện 24-07-2019

07:30:10

07-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

37 NS.TNH022A.190724.38

81

NGUYỄN HỮU THỌ CQ MAI

VĂN SỸ ( 3 HỒ SƠ)

xã Nga THiện 24-07-2019

07:31:10

07-08-2019

Từ 07:31 đến 16:30

38 NS.TNH022A.190724.38

82

MAI THỊ TỊNH TC PHẠM

THANH HAI; PHẠM VĂN

KHÁNH (2 HỒ SƠ)

xã Nga Thạch 24-07-2019

07:45:27

07-08-2019

Từ 07:45 đến 16:30

39 NS.TNH022A.190724.38

84

LÊ HẢI ĐĂNG CQ LƯU VĂN

HUY

xã Nga Thắng 24-07-2019

08:00:04

07-08-2019

Từ 08:00 đến 16:30

40 NS.TNH022A.190724.38

85

MAI VĂN THƠI CQ MAI THỊ

HƯƠNG

xã Nga Mỹ 24-07-2019

08:05:51

07-08-2019

Từ 08:05 đến 16:30

41 NS.TNH022A.190724.38

93

PHẠM THỊ CHUYỆN CQ THIỆU

TƯ TRANG (1)

xã Nga Bạch 24-07-2019

09:18:11

07-08-2019

Từ 09:18 đến 16:30

42 NS.TNH022A.190724.38

94

NGUYỄN THỊ NHIỆM (CHẾT)

TK TRẦN THỊ LIÊN VÀ THIỆU

TƯ TRANG

xã NGa Bạch 24-07-2019

09:21:16

07-08-2019

Từ 09:21 đến 16:30

43 NS.TNH022A.190724.39

08

NGUYỄN HỮU QUANG xã Nga Lĩnh 24-07-2019

14:51:48

07-08-2019

Từ 14:51 đến 16:30

44 NS.TNH022A.190725.39

26

NGUYỄN VĂN TÌNH CQ

NGUYỄN NGỌC TÁM

xã Nga Bạch 25-07-2019

07:34:16

08-08-2019

Từ 07:34 đến 16:30

45 NS.TNH022A.190725.39

39

NGUYỄN VĂN DẦN CQ

NGUYỄN VĂN NINH

xã Nga Liên 25-07-2019

09:05:17

08-08-2019

Từ 09:05 đến 16:30

46 NS.TNH022A.190725.39

45

MÃ VĂN SONG TC MÃ VĂN

ĐỢI

xã Nga Thạch 25-07-2019

10:32:02

08-08-2019

Từ 10:32 đến 16:30

47 NS.TNH022A.190725.39

46

NGUYỄN TIẾN HÙNG TC

NGUYỄN THỊ VÂN

xã Nga Thạch 25-07-2019

10:33:23

08-08-2019

Từ 10:33 đến 16:30

48 NS.TNH022A.190725.39

47

CAO ĐÌNH THI TC CAO VĂN

CHINH

xã Nga Điền 25-07-2019

10:56:36

08-08-2019

Từ 10:56 đến 16:30

49 NS.TNH022A.190725.39

48

NGUYỄN ĐÌNH HE TC

NGUYỄN ĐỨC THUẬN;

NGUYỄN THỊ THANH

xã Nga Hưng 25-07-2019

10:59:24

08-08-2019

Từ 10:59 đến 16:30

50 NS.TNH022A.190725.39

49

ĐỖ NGỌC THẢO CQ ĐỖ THỊ

TỐT

xã Nga Hưng 25-07-2019

11:05:40

08-08-2019

Từ 11:05 đến 16:30

51 NS.TNH022A.190725.39 PHẠM HUY MÂY (CHẾT) CQ xã Nga Tân 25-07-2019 08-08-2019
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50 PHẠM VĂN PHONG 11:17:07 Từ 11:17 đến 16:30

52 NS.TNH022A.190725.39

60

TRẦN VĂN THANH CQ

NGUYỄN ÚT THẢO

xã Nga Điền 25-07-2019

14:34:26

08-08-2019

Từ 14:34 đến 16:30

53 NS.TNH022A.190725.39

63

MAI MINH PHƯƠNG CQ

NGUYỄN THỊ LÂM

xã Nga Yên 25-07-2019

15:01:23

08-08-2019

Từ 15:01 đến 16:30

54 NS.TNH022A.190725.39

64

MAI VĂN THỎA TC MAI THỊ

HÒA

thị trấn 25-07-2019

15:03:25

08-08-2019

Từ 15:03 đến 16:30

55 NS.TNH022A.190725.39

67

NGÔ VĂN SỸ CN NGUYỄN

HỮU LUẬN

Xã Nga Lĩnh 25-07-2019

15:51:38

08-08-2019

Từ 15:51 đến 16:30

56 NS.TNH022A.190726.39

78

TRẦN THỊ ĐIỂM TC BÙI THỊ

THANH HÀ

xã nga mỹ 26-07-2019

08:54:29

09-08-2019

Từ 08:54 đến 16:30

57 NS.TNH022A.190726.39

79

PHẠM VĂN TUẤN CQ

NGUYỄN TRÍ HIẾU

xã Nga Tiến 26-07-2019

08:57:22

09-08-2019

Từ 08:57 đến 16:30

58 NS.TNH022A.190726.39

83

VŨ THANH THẢO CQ MAI THỊ

VÂN ANH

xã Nga Phú 26-07-2019

09:44:09

09-08-2019

Từ 09:44 đến 16:30

59 NS.TNH022A.190726.39

87

MAI HUY DIỆU CQ TRẦN VĂN

TRUNG

xã Nga Văn 26-07-2019

09:55:42

09-08-2019

Từ 09:55 đến 16:30

60 NS.TNH022A.190726.39

89

TRẦN VĂN TUẤN CQ PHẠM

VĂN VINH

Thị trấn NS 26-07-2019

10:01:31

09-08-2019

Từ 10:01 đến 16:30

61 NS.TNH022A.190726.39

90

MAI HUY NĂM CQ NINH

QUANG HUY

xã Nga Yên 26-07-2019

10:06:54

09-08-2019

Từ 10:06 đến 16:30

62 NS.TNH022A.190726.39

92

MAI THỊ HUỆ CQ PHẠM VŨ

ANH

xã Nga mỹ 26-07-2019

10:19:55

09-08-2019

Từ 10:19 đến 16:30

63 NS.TNH022A.190726.39

96

MAI VĂN HIỂN CQ MAI PHẠM

CƯỜNG

xã Nga Bạch 26-07-2019

10:53:26

09-08-2019

Từ 10:53 đến 16:30

64 NS.TNH022A.190726.39

99

HOÀNG THỊ HẢI CQ MAI VĂN

MONG

xã Nga Thành 26-07-2019

14:18:23

09-08-2019

Từ 14:18 đến 16:30

65 NS.TNH022A.190726.40

00

NGUYỄN VĂN THU CQ VŨ

VĂN HƯƠNG (1)

xã Nga Thắng 26-07-2019

14:42:29

09-08-2019

Từ 14:42 đến 16:30

66 NS.TNH022A.190726.40

04

HÀ VĂN TRUNG (CHẾT) TC HÀ

THANH HẢI

xã Nga An 26-07-2019

15:28:07

09-08-2019

Từ 15:28 đến 16:30

67 NS.TNH022A.190726.40

05

MAI XUÂN CƯỜNG CN MAI

THỊ HUYỀN

THỊ TRẤN 26-07-2019

15:30:29

09-08-2019

Từ 15:30 đến 16:30

68 NS.TNH022A.190726.40

06

MÃ VĂN DŨNG CQ TRỊNH

VĂN VỮNG

xã Nga Thạch 26-07-2019

15:37:10

09-08-2019

Từ 15:37 đến 16:30

69 NS.TNH022A.190726.40 TRỊNH THỊ THANH CQ DƯƠNG xã Ba Đình 26-07-2019 12-08-2019
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12 TRỌNG ĐỨC 16:42:01 Từ 07:30 đến 16:30

70 NS.TNH022A.190729.40

32

LƯU VĂN NGOAN (CHẾT) TK

LƯU THỊ THU

xã Nga Thắng 29-07-2019

08:54:39

12-08-2019

Từ 08:54 đến 16:30

71 NS.TNH022A.190729.40

36

TRỊNH VĂN SƠN CQ NGUYỄN

THỊ TÌNH

xã Nga Hưng 29-07-2019

10:16:04

12-08-2019

Từ 10:16 đến 16:30

72 NS.TNH022A.190729.40

37

NGUYỄN VĂN THỂ TC

NGUYỄN VĂN THƯ

xã Nga Liên 29-07-2019

10:17:10

12-08-2019

Từ 10:17 đến 16:30

73 NS.TNH022A.190729.40

38

MAI VĂN THUẬN CQ MAI

VĂN QUÝ(1)

xã Nga Tân 29-07-2019

10:25:23

12-08-2019

Từ 10:25 đến 16:30

74 NS.TNH022A.190729.40

40

NGUYỄN QUỐC VINH CQ ĐÀO

TRỌNG LƯƠNG

xã Nga Tân 29-07-2019

10:55:30

12-08-2019

Từ 10:55 đến 16:30

75 NS.TNH022A.190729.40

41

NGUYỄN NGỌC VĂN CQ

NGUYỄN VĂN THƯ

xã Nga Liên 29-07-2019

11:13:56

12-08-2019

Từ 11:13 đến 16:30

76 NS.TNH022A.190729.40

42

NGUYỄN VĂN PHONG CQ

HOÀNG QUỐC TUẤN(1)

xã Nga Thanh 29-07-2019

14:32:58

12-08-2019

Từ 14:32 đến 16:30

77 NS.TNH022A.190729.40

43

NGUYỄN VĂN HẠNH CQ

PHẠM VĂN HẠNH

xã Nga Thủy 29-07-2019

14:35:37

12-08-2019

Từ 14:35 đến 16:30

78 NS.TNH022A.190729.40

44

TRẦN VĂN HUYỀN CQ TỒNG

VĂN THƯ

xã Nga Thủy 29-07-2019

14:36:58

12-08-2019

Từ 14:36 đến 16:30

79 NS.TNH022A.190729.40

46

NGUYỄN HỮU LỰ CQ

NGUYỄN VĂN LỘC

xã Nga Giáp 29-07-2019

14:47:11

12-08-2019

Từ 14:47 đến 16:30

80 NS.TNH022A.190729.40

48

MAI VĂN LUẬN (CHẾT) TC

MAI VĂN MẠNH; MAI THỊ

HƯƠNG (1)

xã Nga Thanh 29-07-2019

15:21:42

12-08-2019

Từ 15:21 đến 16:30

81 NS.TNH022A.190729.40

50

MAI VĂN THỂ CQ MAI ĐÌNH

TRUNG

xã Nga Trung 29-07-2019

15:41:03

12-08-2019

Từ 15:41 đến 16:30

82 NS.TNH022A.190729.40

52

MAI VĂN PHƯƠNG CQ

NGUYỄN THỊ VÂN ( 2 HỒ SƠ)

xã Nga Thạch 29-07-2019

16:03:56

12-08-2019

Từ 16:03 đến 16:30

83 NS.TNH022A.190729.40

54

MAI THẾ KHANH CQ PHẠM

THỊ NGA

thị trấn 29-07-2019

17:05:48

13-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

84 NS.TNH022A.190730.40

55

TRỊNH MAI VỌNG (CHẾT) TC

TRỊNH MAI NHẬT

xã Ba Đình 30-07-2019

07:39:31

13-08-2019

Từ 07:39 đến 16:30

85 NS.TNH022A.190730.40

56

MAI CHÂN THƯNG CQ VŨ

HUY QUÝ (1)

xã Nga Tiến 30-07-2019

08:29:04

13-08-2019

Từ 08:29 đến 16:30

86 NS.TNH022A.190730.40

58

HỎA VĂN LINH CQ TRẦN THỊ

HOA

xã Nga Nhân 30-07-2019

08:42:35

13-08-2019

Từ 08:42 đến 16:30
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87 NS.TNH022A.190730.40

60

MAI VĂN HỢI (CHẾT) TC MAI

VĂN DŨNG

xã Nga Thái 30-07-2019

08:52:48

13-08-2019

Từ 08:52 đến 16:30

88 NS.TNH022A.190730.40

64

TRƯƠNG THỊ NỤ (CHẾT) TC

MAI THỊ THƠM

xã Nga Liên 30-07-2019

09:27:42

13-08-2019

Từ 09:27 đến 16:30

89 NS.TNH022A.190730.40

66

ĐẶNG VĂN HOAN CQ TRỊNH

TRUNG THU

xã Nga Nhân 30-07-2019

09:36:48

13-08-2019

Từ 09:36 đến 16:30

90 NS.TNH022A.190730.40

67

MAI VĂN HÀ CQ TRẦN VĂN

CHÍN

xã Nga Yên 30-07-2019

09:41:12

13-08-2019

Từ 09:41 đến 16:30

91 NS.TNH022A.190730.40

78

VŨ ĐÌNH HÀ TC VŨ ĐÌNH

SƠN'; VŨ ĐÌNH THỦY (1)

xã Nga Lĩnh 30-07-2019

13:59:31

13-08-2019

Từ 13:59 đến 16:30

92 NS.TNH022A.190730.40

79

PHẠM VĂN VINH CQ NGUYỄN

HỮU BÍNH(1)

thị trấn 30-07-2019

14:05:45

13-08-2019

Từ 14:05 đến 16:30

93 NS.TNH022A.190730.40

81

NGUYỄN THỊ THANH TC

NGUYỄN VĂN HỌC

xã Nga Vịnh 30-07-2019

15:10:47

13-08-2019

Từ 15:10 đến 16:30

94 NS.TNH022A.190730.40

84

NGUYỄN VĂN TẺO (CHẾT) TC

NGUYỄN HỮU TẠO

xã Nga Giáp 30-07-2019

15:43:47

13-08-2019

Từ 15:43 đến 16:30

95 NS.TNH022A.190731.40

87

PHẠM THỊ LÝ TC PHẠM NGỌC

MẠNH

xã Nga Trung 31-07-2019

07:31:48

14-08-2019

Từ 07:31 đến 16:30

96 NS.TNH022A.190731.40

90

PHẠM HOÀI MONG CQ MAI

NHỮ NĂM; MAI VĂN THẮNG

xã Nga Vịnh 31-07-2019

08:59:04

14-08-2019

Từ 08:59 đến 16:30

97 NS.TNH022A.190731.40

92

TRẦN VĂN THẮNG CQ TRẦN

THỊ NHUNG

xã Nga Trường 31-07-2019

10:21:01

14-08-2019

Từ 10:21 đến 16:30

98 NS.TNH022A.190731.40

94

MAI PHẠM CƯỜNG TC MAI

PHẠM CAO (2 HỒ SƠ)

xã Nga Thái 31-07-2019

10:45:23

14-08-2019

Từ 10:45 đến 16:30

99 NS.TNH022A.190731.40

95

NGUYỄN THỊ ĐÀO TC TRẦN

VĂN TIẾN; TRẦN VĂN VIỆT;

TRẦN VĂN HÀ

xã Nga Thái 31-07-2019

11:05:31

14-08-2019

Từ 11:05 đến 16:30

100 NS.TNH022A.190731.40

96

TRẦN VĂN VIỆT TC TRẦN

VĂN DŨNG

xã Nga Thái 31-07-2019

11:07:23

14-08-2019

Từ 11:07 đến 16:30

101 NS.TNH022A.190731.41

02

DƯƠNG TẤT HOÀN thị trấn Nga Sơn 31-07-2019

16:03:20

14-08-2019

Từ 16:03 đến 16:30

102 NS.TNH022A.190731.41

03

LÊ THỊ HÂN CQ PHẠM VĂN

HÙNG

xã Nga Mỹ 31-07-2019

16:45:20

15-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

103 NS.TNH022A.190805.41

33

MAI VĂN THẤU TC MAI NGỌC

ĐỈNH

xã Nga Mỹ 05-08-2019

08:05:23

19-08-2019

Từ 08:05 đến 16:30

104 NS.TNH022A.190805.41

34

MAI VĂN TIẾU TC MAI VĂN

TUẤN

xã Nga Giáp 05-08-2019

08:24:47

19-08-2019

Từ 08:24 đến 16:30
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105 NS.TNH022A.190805.41

35

NGUYỄN MẠNH HẢO TC

NGUYỄN HỮU NHÂN (2 HỒ

SƠ)

xã Nga HƯng 05-08-2019

08:39:55

19-08-2019

Từ 08:39 đến 16:30

106 NS.TNH022A.190805.41

36

PHẠM VĂN THẾ CQ PHẠM

VĂN HỆ

xã Nga Tân 05-08-2019

08:44:59

19-08-2019

Từ 08:44 đến 16:30

107 NS.TNH022A.190805.41

39

MAI QUYẾT ĐỊNH TC MAI

XUÂN THƯỢNG (2 HỒ SƠ)

xã Nga Tiến 05-08-2019

09:12:27

19-08-2019

Từ 09:12 đến 16:30

108 NS.TNH022A.190805.41

41

PHẠM THỊ PHƯƠNG CQ PHẠM

SONG LAI

xã Nga Lĩnh 05-08-2019

09:57:28

19-08-2019

Từ 09:57 đến 16:30

109 NS.TNH022A.190805.41

42

TRỊNH VĂN THẢ TC TRỊNH

VĂN ÂN (1)

Xã Nga Lĩnh 05-08-2019

10:01:13

19-08-2019

Từ 10:01 đến 16:30

110 NS.TNH022A.190805.41

43

HOÀNG VĂN VIẾT TK HOÀNG

THỊ HÒA

xã Nga Lĩnh 05-08-2019

10:04:25

19-08-2019

Từ 10:04 đến 16:30

111 NS.TNH022A.190805.41

46

MAI VĂN THI CQ NGUYỄN

VĂN THẮNG

xã Nga Hưng 05-08-2019

10:57:18

19-08-2019

Từ 10:57 đến 16:30

112 NS.TNH022A.190805.41

50

MAI CHẤN THƯNG CQ MAI

THỊ NGA (1)

xã Nga Tiến 05-08-2019

11:11:43

19-08-2019

Từ 11:11 đến 16:30

113 NS.TNH022A.190805.41

54

NGUYỄN NGỌC ỨNG CQ

NGUYỄN VĂN NAM

xã Nga Bạch 05-08-2019

14:10:25

19-08-2019

Từ 14:10 đến 16:30

114 NS.TNH022A.190805.41

57

MAI THỊ NGA CQ MAI THẾ

BÌNH (1)

TX Bỉm Sơn 05-08-2019

14:20:30

19-08-2019

Từ 14:20 đến 16:30

115 NS.TNH022A.190805.41

58

LÃ VĂN CAO TC LÃ VĂN

QUYỀN

xã Nga Thiện 05-08-2019

14:37:08

19-08-2019

Từ 14:37 đến 16:30

116 NS.TNH022A.190805.41

60

NGUYỄN VĂN BẢO TC

NGUYỄN VĂN MẦU

xã Nga Nhân 05-08-2019

15:15:02

19-08-2019

Từ 15:15 đến 16:30

117 NS.TNH022A.190805.41

63

MAI VĂN QUYẾT TC MAI VĂN

CƯỜNG

xã Nga Mỹ 05-08-2019

16:03:28

19-08-2019

Từ 16:03 đến 16:30

118 NS.TNH022A.190805.41

64

MAI VĂN DŨNG CQ TRỊNH

HÙNG CẨN

xã Nga Văn 05-08-2019

16:11:19

19-08-2019

Từ 16:11 đến 16:30

119 NS.TNH022A.190805.41

67

MAI VĂN HÀO TC MAI VĂN

XUÂN; MAI THỊ THẢO; MAI

XUÂN HỒNG; MAI VĂN

SANG(1)

xã Nga Thạch 05-08-2019

16:21:24

19-08-2019

Từ 16:21 đến 16:30

120 NS.TNH022A.190805.41

69

ĐÀO VĂN TRỌNG CQ MAI

ĐÌNH THANH

xã Nga Tân 05-08-2019

17:05:41

20-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

121 NS.TNH022A.190805.41

70

HOÀNG VĂN GIANG TC

HOÀNG VĂN MINH

xã Nga Thắng 05-08-2019

17:15:06

20-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30
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122 NS.TNH022A.190806.41

71

MAI THỊ PHƯƠNG CQ MAI

THANH TÙNG

xã Nga Yên 06-08-2019

07:16:38

19-08-2019

Từ 16:16 đến 16:30

123 NS.TNH022A.190806.41

81

TRIỆU THỊ TUẤT TC PHẠM

XUÂN KỸ (1)

xã Nga Trường 06-08-2019

09:42:30

20-08-2019

Từ 09:42 đến 16:30

124 NS.TNH022A.190806.41

82

LÊ VĂN HÒA CQ LÊ THỊ THẮM

(1)

xã Nga Trường 06-08-2019

09:46:28

20-08-2019

Từ 09:46 đến 16:30

125 NS.TNH022A.190806.41

87

MAI DUY HÒA TC MAI VĂN

HÙNG; MAI VĂN THUẬN(1)

xã Nga Tân 06-08-2019

10:39:52

20-08-2019

Từ 10:39 đến 16:30

126 NS.TNH022A.190806.41

90

ĐẶNG VĂN LUÂN CQ

NGUYỄN TRÍ HIẾU

xã Nga Tân 06-08-2019

14:20:45

20-08-2019

Từ 14:20 đến 16:30

127 NS.TNH022A.190806.41

91

VŨ NGỌC THƠM CQ MAI THỊ

KÉN

xã Nga Thanh 06-08-2019

14:29:17

20-08-2019

Từ 14:29 đến 16:30

128 NS.TNH022A.190806.41

94

MAI VĂN KHẢN TC MAI

XUÂN VIÊN

xã Nga Tân 06-08-2019

15:01:40

20-08-2019

Từ 15:01 đến 16:30

129 NS.TNH022A.190806.42

04

NGUYỄN THỊ HUYỀN CQ MAI

XUÂN QUYẾT

xã Nga Lĩnh 06-08-2019

16:23:27

20-08-2019

Từ 16:23 đến 16:30

130 NS.TNH022A.190807.42

06

MAI VĂN CẢNH CQ MAI

XUÂN VIÊN

xã Nga Tân 07-08-2019

07:35:52

21-08-2019

Từ 07:35 đến 16:30

131 NS.TNH022A.190807.42

07

NGUYỄN VĂN QUYỀN (CHẾT)

TK NGUYỄN VĂN ĐOÁN (1)

xã Nga Điền 07-08-2019

08:21:04

21-08-2019

Từ 08:21 đến 16:30

132 NS.TNH022A.190807.42

10

MỴ DUY CƯỜNG; NGUYỄN

THỊ MẬN CQ NGUYỄN MẠNH

CƯỜNG (2 HỒ SƠ)

Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp 07-08-2019

09:51:27

21-08-2019

Từ 09:51 đến 16:30

133 NS.TNH022A.190807.42

11

MAI PHẠM CƯỜNG TC MAI

PHẠM CAO (2 HỒ SƠ)

xã Nga Thái 07-08-2019

10:10:16

21-08-2019

Từ 10:10 đến 16:30

134 NS.TNH022A.190807.42

12

MAI VĂN HIỂN (CHẾT) TK MAI

THỊ NA; MAI VĂN HÙNG; MAI

VĂN HẬU

xã Nga Thái 07-08-2019

10:28:21

21-08-2019

Từ 10:28 đến 16:30

135 NS.TNH022A.190807.42

13

NGHIÊM VĂN CÔNG CQ MAI

VĂN HƯNG

xã Nga Liên 07-08-2019

10:54:43

21-08-2019

Từ 10:54 đến 16:30

136 NS.TNH022A.190807.42

14

VŨ THỊ HẠNH TC VŨ THỊ HÂN thị trấn 07-08-2019

10:56:48

21-08-2019

Từ 10:56 đến 16:30

137 NS.TNH022A.190807.42

16

VŨ VĂN PHƯƠNG xã Nga Thành 07-08-2019

14:09:01

21-08-2019

Từ 14:09 đến 16:30

138 NS.TNH022A.190807.42

22

MAI THẾ MINH CQ NGUYỄN

VĂN TRÍ

xã Nga Nhân 07-08-2019

15:01:29

21-08-2019

Từ 15:01 đến 16:30
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139 NS.TNH022A.190807.42

21

ĐỖ BÁ HẠNH TC ĐỖ BÁ TÒNG xã Nga Giáp 07-08-2019

14:49:24

21-08-2019

Từ 14:49 đến 16:30

140 NS.TNH022A.190807.42

24

NGUYỄN VĂN CÚC TC

NGUYỄN THỊ LIÊN

xã Nga Bạch 07-08-2019

15:14:44

21-08-2019

Từ 15:14 đến 16:30

141 NS.TNH022A.190807.42

30

MAI VĂN TÁI TC MAI ĐỨC

TÂN

xã Nga Hưng 07-08-2019

16:10:37

21-08-2019

Từ 16:10 đến 16:30

142 NS.TNH022A.190808.42

36

PHẠM ĐÌNH HÒA CQ CAO THỊ

CHI

xã Nga Tiến 08-08-2019

08:00:26

22-08-2019

Từ 08:00 đến 16:30

143 NS.TNH022A.190808.42

45

MAI VĂN TUÂN CQ MAI VĂN

LỰC

nga mỹ 08-08-2019

09:30:34

22-08-2019

Từ 09:30 đến 16:30

144 NS.TNH022A.190808.42

48

MAI HỒNG NGUYÊN xã Nga Lĩnh 08-08-2019

09:49:18

22-08-2019

Từ 09:49 đến 16:30

145 NS.TNH022A.190808.42

54

TRẦN VĂN LƯU TC TRẦN

VĂN TÂM

xã Nga Trường 08-08-2019

10:31:13

22-08-2019

Từ 10:31 đến 16:30

146 NS.TNH022A.190808.42

60

TRỊNH XUÂN LƯỢNG CQ

TRỊNH XUÂN PHÁC

xã Nga Lĩnh 08-08-2019

15:27:25

22-08-2019

Từ 15:27 đến 16:30

147 NS.TNH022A.190808.42

61

NGUYỄN VĂN XUÂN CQ MAI

VĂN CHÍNH

xã Nga Thủy 08-08-2019

15:32:37

22-08-2019

Từ 15:32 đến 16:30

148 NS.TNH022A.190808.42

62

MAI THỊ LUYẾN CQ PHẠM

VĂN SỰ

xã Nga Thạch 08-08-2019

15:46:19

22-08-2019

Từ 15:46 đến 16:30

149 NS.TNH022A.190808.42

63

HOÀNG VĂN HOAN CQ

NGUYỄN HỮU BẢO ANH ( 2

HỒ SƠ)

xã Ba Đình 08-08-2019

15:50:51

22-08-2019

Từ 15:50 đến 16:30

150 NS.TNH022A.190808.42

65

MAI THỊ HOẠT CQ MAI MẠNH

LINH

xã Nga Thạch 08-08-2019

16:21:50

22-08-2019

Từ 16:21 đến 16:30

151 NS.TNH022A.190808.42

66

PHẠM THỊ HƯƠNG CQ

NGUYỄN HỮU PHI

xã Nga Giáp 08-08-2019

16:35:48

23-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

152 NS.TNH022A.190809.42

69

NGUYỄN VĂN SƠN CQ LÃ

ĐÌNH HÙNG

xã Nga Lĩnh 09-08-2019

08:19:52

23-08-2019

Từ 08:19 đến 16:30

153 NS.TNH022A.190809.42

72

TRỊNH NGỌC CHẢI TC TRỊNH

NGỌC LINH

xã Ba Đình 09-08-2019

08:47:10

23-08-2019

Từ 08:47 đến 16:30

154 NS.TNH022A.190809.42

74

DƯƠNG TẤT PHÚC xã Nga Thái 09-08-2019

08:51:30

23-08-2019

Từ 08:51 đến 16:30

155 NS.TNH022A.190809.42

75

NGUYỄN VĂN HIỆP xã Nga Thái 09-08-2019

08:52:45

23-08-2019

Từ 08:52 đến 16:30

156 NS.TNH022A.190809.42

76

PHẠM VĂN LONG xã Nga Thái 09-08-2019

08:54:09

23-08-2019

Từ 08:54 đến 16:30
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157 NS.TNH022A.190809.42

78

TRƯƠNG VĂN THUYÊN CQ

HOÀNG THỊ THƠM; HOÀNG

VĂN TRUNG (5 HỒ SƠ)

Phường BĐ, TX Bỉm Sơn 09-08-2019

09:03:01

23-08-2019

Từ 09:03 đến 16:30

158 NS.TNH022A.190809.42

80

MAI ĐĂNG THẬP (CHẾT) TK

MAI ĐĂNG TRƯỞNG

xã Nga yên 09-08-2019

09:25:34

23-08-2019

Từ 09:25 đến 16:30

159 NS.TNH022A.190809.42

81

VŨ ĐÌNH HÀ TC VŨ ĐÌNH

SƠN'; VŨ ĐÌNH THỦY (1)

xã Nga Lĩnh 09-08-2019

09:40:14

23-08-2019

Từ 09:40 đến 16:30

160 NS.TNH022A.190809.42

83

NGUYỄN BÁ SƠN CQ NGUYỄN

THỊ LÀNH

xã Nga Trường 09-08-2019

10:00:00

23-08-2019

Từ 10:00 đến 16:30

161 NS.TNH022A.190809.42

93

NGUYỄN HỮU LỰ CQ

NGUYỄN VĂN LỘC

xã Nga Giáp 09-08-2019

14:33:53

23-08-2019

Từ 14:33 đến 16:30

162 NS.TNH022A.190809.42

96

THIỆU TƯ TRANG (2 HỒ SƠ) xã Nga Bạch 09-08-2019

15:12:58

23-08-2019

Từ 15:12 đến 16:30

163 NS.TNH022A.190812.43

02

TRẦN THỊ HÀ xã Nga Bạch 12-08-2019

07:48:18

26-08-2019

Từ 07:48 đến 16:30

164 NS.TNH022A.190812.43

05

LƯU VĂN LUẬN TC LƯU VĂN

HOÀNG

xã Nga Thắng 12-08-2019

08:16:19

26-08-2019

Từ 08:16 đến 16:30

165 NS.TNH022A.190812.43

06

NGÔ THANH CHÚC CQ

NGUYỄN NGỌC NAM (2 HỒ

SƠ)

xã Nga Bạch 12-08-2019

08:44:58

26-08-2019

Từ 08:44 đến 16:30

166 NS.TNH022A.190812.43

11

MAI VĂN QUÝ (CHẾT) TK MAI

VĂN THỦY

xã Nga Liên 12-08-2019

09:56:44

26-08-2019

Từ 09:56 đến 16:30

167 NS.TNH022A.190812.43

12

PHẠM ĐÌNH ĐẠT (CHẾT) TK

PHẠM ĐÌNH ĐẰNG

xã Nga Thành 12-08-2019

14:00:24

26-08-2019

Từ 14:00 đến 16:30

168 NS.TNH022A.190812.43

14

MAI THỊ DỤNG CQ MAI THỊ

THIỆN

xã Nga Văn 12-08-2019

14:36:34

26-08-2019

Từ 14:36 đến 16:30

169 NS.TNH022A.190812.43

21

HOÀNG THỊ VÂN CQ PHẠM

BÁ HUY ( 2 HỒ SƠ)

thị trấn 12-08-2019

16:00:29

26-08-2019

Từ 16:00 đến 16:30

170 NS.TNH022A.190812.43

22

MAI VĂN CƯỜNG; VŨ XUÂN

DỤC CQ VŨ VĂN KHÔI ( 2 HỒ

SƠ)

xã Nga mỹ 12-08-2019

16:04:03

26-08-2019

Từ 16:04 đến 16:30

171 NS.TNH022A.190812.43

24

VŨ THỊ PHÚC TC NGUYỄN

DUY VINH; NGUYỄN DUY

LÂN

xã Ba Đình 12-08-2019

16:18:14

26-08-2019

Từ 16:18 đến 16:30

172 NS.TNH022A.190813.43

28

MAI THANH QUYỀN CQ TRẦN

VĂN HẠ

xã Nga Trường 13-08-2019

08:28:58

27-08-2019

Từ 08:28 đến 16:30

173 NS.TNH022A.190813.43 DƯ THỊ HOA CQ TRƯƠNG xã Nga Mỹ 13-08-2019 27-08-2019
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32 QUANG THẾ 09:20:39 Từ 09:20 đến 16:30

174 NS.TNH022A.190813.43

35

MAI THỊ NGÂN (CHẾT) TK MAI

ĐÌNH BẰNG

xã Nga Yên 13-08-2019

10:23:53

27-08-2019

Từ 10:23 đến 16:30

175 NS.TNH022A.190813.43

37

MAI THỊ TÂM CQ MAI VĂN

HẢI

xã Nga an 13-08-2019

10:32:16

27-08-2019

Từ 10:32 đến 16:30

176 NS.TNH022A.190814.43

44

LƯU VĂN THÀNH TC LƯU

VĂN HUY

Xã Nga Liên 14-08-2019

10:35:41

28-08-2019

Từ 10:35 đến 16:30

177 NS.TNH022A.190814.43

45

PHẠM THỊ NGỌC CN ĐÀO

XUÂN HUÂN(3 BỘ HỒ SƠ

3GCN)

Xã Nga Tiến 14-08-2019

10:46:25

28-08-2019

Từ 10:46 đến 16:30

178 NS.TNH022A.190814.43

47

VŨ THỊ HOA CQ PHẠM VĂN

HƯNG

xã Nga An 14-08-2019

14:44:13

28-08-2019

Từ 14:44 đến 16:30

179 NS.TNH022A.190814.43

49

ĐỖ VĂN QUANG CN LÊ BÍCH

DIỆP VÀ NGUYỄN VĂN HẠNH

(3GCN)

xã nga Bạch 14-08-2019

15:13:36

28-08-2019

Từ 15:13 đến 16:30

180 NS.TNH022A.190814.43

53

PHẠM VĂN RỤNG TC PHẠM

VĂN THUYÊN

xã Nga Thủy 14-08-2019

16:05:37

28-08-2019

Từ 16:05 đến 16:30

181 NS.TNH022A.190814.43

55

VŨ ĐÌNH NHẠ CQ LÊ ĐỨC

TRUNG (4 HỒ SƠ)

xã Nga Lĩnh 14-08-2019

16:32:30

29-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

182 NS.TNH022A.190815.43

60

MAI THỊ AN; TRẦN LƯƠNG

TRI CQ MAI VĂN LINH ( 2 HỒ

SƠ)

xã Nga Mỹ 15-08-2019

07:31:55

29-08-2019

Từ 07:31 đến 16:30

183 NS.TNH022A.190815.43

64

HOÀNG VĂN TIẾN TC MAI THỊ

TUYẾT

xã Nga An 15-08-2019

09:42:33

29-08-2019

Từ 09:42 đến 16:30

184 NS.TNH022A.190815.43

66

MAI THỊ THOA TC MAI VĂN

CHIẾN

xã Nga Trường 15-08-2019

09:55:26

29-08-2019

Từ 09:55 đến 16:30

185 NS.TNH022A.190815.43

67

HOÀNG THỊ QUÝ CN TRẦN

VĂN THÀNH

xã Nga Thủy 15-08-2019

09:59:31

29-08-2019

Từ 09:59 đến 16:30

186 NS.TNH022A.190815.43

71

NGUYỄN VĂN TỚI CQ

NGUYỄN THỊ THA

xã Nga Mỹ 15-08-2019

14:46:06

29-08-2019

Từ 14:46 đến 16:30

187 NS.TNH022A.190815.43

69

VŨ VĂN LÂM CQ NGUYỄN

NGỌC TÍNH

xã Nga mỹ 15-08-2019

13:44:22

29-08-2019

Từ 13:44 đến 16:30

188 NS.TNH022A.190815.43

73

HỎA VĂN CHINH CQ PHẠM

XUÂN NGUYỆN

Tp NB 15-08-2019

14:52:56

29-08-2019

Từ 14:52 đến 16:30

189 NS.TNH022A.190815.43

74

MAI THỊ DIỆN CQ NGUYỄN

VĂN THU

xã Nga Yên 15-08-2019

14:54:53

29-08-2019

Từ 14:54 đến 16:30

190 NS.TNH022A.190815.43 TRỊNH XUÂN LỘC CQ HÀ VĂN xã Nga Văn 15-08-2019 29-08-2019
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77 PHÚ 15:33:39 Từ 15:33 đến 16:30

191 NS.TNH022A.190816.43

90

MAI SỸ HỢP TC MAI THỊ HUỆ

(1)

xã Nga liên 16-08-2019

07:58:53

30-08-2019

Từ 07:58 đến 16:30

192 NS.TNH022A.190816.43

86

NGUYỄN HẢI KHANG TC VŨ

HÀ XUÂN

xã Nga Vịnh 16-08-2019

07:34:38

30-08-2019

Từ 07:34 đến 16:30

193 NS.TNH022A.190816.43

87

VŨ ĐÌNH KỲ CQ VŨ THỊ LIÊN xã Nga Hải 16-08-2019

07:38:29

30-08-2019

Từ 07:38 đến 16:30

194 NS.TNH022A.190816.43

94

MAI XUÂN BÍNH TC MAI

XUÂN YÊN

xã Nga Tân 16-08-2019

08:45:05

30-08-2019

Từ 08:45 đến 16:30

195 NS.TNH022A.190816.43

99

PHẠM VĂN CƯỜNG TC PHẠM

VĂN THẮNG

xã Nga Yên 16-08-2019

09:28:58

30-08-2019

Từ 09:28 đến 16:30

196 NS.TNH022A.190816.44

02

NGUYỄN VĂN THÌN TC

NGUYỄN THỊ HỢP ( 3 HỒ SƠ)

xã Nga Bạch 16-08-2019

10:14:13

30-08-2019

Từ 10:14 đến 16:30

197 NS.TNH022A.190816.44

03

MAI NGỌC ÁNH CQ NGUYỄN

BÁ CHUNG

xã Nga Hải 16-08-2019

10:17:47

30-08-2019

Từ 10:17 đến 16:30

198 NS.TNH022A.190816.44

04

MAI SỸ VỊNH (CHẾ) TK MAI

SỸ NGUYÊN

xã Nga Hải 16-08-2019

10:18:58

30-08-2019

Từ 10:18 đến 16:30

199 NS.TNH022A.190816.44

07

VŨ VĂN LÝ CN PHẠM VĂN

NGUYÊN

thị trấn nga sơn 16-08-2019

11:04:02

30-08-2019

Từ 11:04 đến 16:30

200 NS.TNH022A.190816.44

08

NGUYỄN ĐĂNG TÚC CQ HỒ

VĂN CƯƠNG

xã Nga giáp 16-08-2019

14:24:04

30-08-2019

Từ 14:24 đến 16:30

201 NS.TNH022A.190816.44

17

DƯƠNG QUANG TRỌNG TC

DƯƠNG QUANG THỦY (1)

xã Nga Giáp 16-08-2019

16:02:51

30-08-2019

Từ 16:02 đến 16:30

202 NS.TNH022A.190819.44

23

PHÙNG THỊ BÚT CN HÀ VĂN

XUYÊN

xã Nga An 19-08-2019

09:04:50

03-09-2019

Từ 09:04 đến 16:30

203 NS.TNH022A.190819.44

24

HOÀNG THỊ QUI CN QUÁCH

VĂN HẬU

xã Nga An 19-08-2019

09:06:23

03-09-2019

Từ 09:06 đến 16:30

204 NS.TNH022A.190819.44

25

NGHIÊM VĂN TUẤT TC

NGHIÊM VĂN SỬU

xã NGA An 19-08-2019

09:07:52

03-09-2019

Từ 09:07 đến 16:30

205 NS.TNH022A.190819.44

27

HÀ THỊ HỮU TC NGUYỄN VĂN

KIỆM

HÀ THỊ HỮU TC NGUYỄN VĂN

KIỆM

19-08-2019

09:09:23

03-09-2019

Từ 09:09 đến 16:30

206 NS.TNH022A.190819.44

32

NGUYỄN VĂN CÙ ( ĐÃ MẤT)

TK NGUYỄN VĂN DIỆU

xã Nga Tân 19-08-2019

09:23:07

03-09-2019

Từ 09:23 đến 16:30

207 NS.TNH022A.190819.44

33

MAI VĂN HOÀN CN MAI THỊ

HUY

xã Nga Mỹ 19-08-2019

09:27:16

03-09-2019

Từ 09:27 đến 16:30

208 NS.TNH022A.190819.44 NGUYỄN VĂN CHIẾN TC HÀ xã Nga An 19-08-2019 03-09-2019
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35 THỊ HỮU 09:48:23 Từ 09:48 đến 16:30

209 NS.TNH022A.190819.44

38

MAI THỊ HẢI CN MAI XUÂN

THANH

xã Nga Mỹ 19-08-2019

09:53:43

03-09-2019

Từ 09:53 đến 16:30

210 NS.TNH022A.190819.44

40

MAI VĂN THỤ nga hưng 19-08-2019

10:59:17

03-09-2019

Từ 10:59 đến 16:30

211 NS.TNH022A.190819.44

58

VŨ NGỌC KIÊN CN TRẦN VĂN

THỌ

xã Nga Tiến 19-08-2019

16:14:12

03-09-2019

Từ 16:14 đến 16:30

212 NS.TNH022A.190819.44

59

ĐÕ VĂN HƯỜNG TC ĐỖ VĂN

LÈN

xã Nga Thạch 19-08-2019

16:20:08

03-09-2019

Từ 16:20 đến 16:30

213 NS.TNH022A.190819.44

63

PHAN HOÀNG CƯƠNG CN

DỤNG, THƯ (2 HỒ SƠ)

thị trấn nga sơn 19-08-2019

16:40:42

04-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

214 NS.TNH022A.190820.44

74

NGUYỄN ĐÌNH PHÚ TC

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

xã Ba Đình 20-08-2019

09:45:29

04-09-2019

Từ 09:45 đến 16:30

215 NS.TNH022A.190820.44

76

PHẠM XUÂN PHƯƠNG TC

PHẠM MINH ĐỨC (1)

xã Nga Thạch 20-08-2019

09:47:46

04-09-2019

Từ 09:47 đến 16:30

216 NS.TNH022A.190820.44

82

PHẠM THỊ HƯỞNG CQ PHẠM

BÁ LIỆU

xã Nga Thành 20-08-2019

16:03:03

04-09-2019

Từ 16:03 đến 16:30

217 NS.TNH022A.190821.44

86

VŨ VĂN SƠN TC VŨ VĂN

CHÂU

xã Nga Bạch 21-08-2019

09:13:13

05-09-2019

Từ 09:13 đến 16:30

218 NS.TNH022A.190821.45

01

TRẦN THỊ LIÊN CQ NGUYỄN

THỊ KHUYÊN

xã Nga Phú 21-08-2019

16:15:32

05-09-2019

Từ 16:15 đến 16:30

219 NS.TNH022A.190821.45

06

NGUYỄN VĂN TÀI CQ TRẦN

VĂN ĐƯƠNG

xã Nga Phú 21-08-2019

16:36:05

06-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

220 NS.TNH022A.190822.45

15

MAI VĂN HOÀN; LÊ VĂN

TUYÊN CQ MAI VĂN LƯỢNG

(2 HỒ SƠ)

xã nga mỹ 22-08-2019

10:27:33

06-09-2019

Từ 10:27 đến 16:30

221 NS.TNH022A.190822.45

19

MAI TUẤN ANH CQ HỒ THỊ

HUYỀN

xã Nga Bạch 22-08-2019

14:34:22

06-09-2019

Từ 14:34 đến 16:30

222 NS.TNH022A.190822.45

20

TRẦN VĂN TRÍ CQ NGUYỄN

THỊ MÃO

Tp NB 22-08-2019

14:36:49

06-09-2019

Từ 14:36 đến 16:30

223 NS.TNH022A.190822.45

23

MAI XUÂN THIỆU (CHẾT) TK

MAI THỊ HỮU

xã Nga Thắng 22-08-2019

15:37:41

06-09-2019

Từ 15:37 đến 16:30

224 NS.TNH022A.190822.45

25

LÊ THỊ NGUYỆT CQ MAI VĂN

QUYẾT

xã Nga Mỹ 22-08-2019

15:54:08

06-09-2019

Từ 15:54 đến 16:30

225 NS.TNH022A.190822.45

27

BÙI THỊ VÂN TC BÙI ĐÌNH

BIÊN

xã Nga Bạch 22-08-2019

16:00:32

06-09-2019

Từ 16:00 đến 16:30
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226 NS.TNH022A.190822.45

28

HOÀNG THỊ HÒA xã nga Lĩnh 22-08-2019

16:35:08

09-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

227 NS.TNH022A.190822.45

29

NGUYỄN THỊ NGUYỆT CQ

TRẦN THỊ HƯƠNG (2 HỒ SƠ)

xã Nga Lĩnh 22-08-2019

16:36:51

09-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

228 NS.TNH022A.190822.45

30

DƯƠNG VĂN PHƯƠNG (CHẾT)

CQ MAI THỊ SEN

xã nga văn 22-08-2019

16:50:31

09-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

229 NS.TNH022A.190823.45

35

MAI XUÂN LỘC TC MAI THỊ

THUẬN

xã Nga Nhân 23-08-2019

08:57:13

09-09-2019

Từ 08:57 đến 16:30

230 NS.TNH022A.190823.45

38

TRƯƠNG KHẮC DŨNG TC

TRƯƠNG VĂN THẮNG

xã Nga Tân 23-08-2019

09:13:02

09-09-2019

Từ 09:13 đến 16:30

231 NS.TNH022A.190823.45

39

NGÔ MAI NGA CQ PHAN HÀ

TRANG

xã Nga An 23-08-2019

09:41:58

09-09-2019

Từ 09:41 đến 16:30

232 NS.TNH022A.190823.45

42

MAI CHẤN CUNG (ĐC) TC MAI

VĂN HÀ

nga tiến 23-08-2019

10:05:53

09-09-2019

Từ 10:05 đến 16:30

233 NS.TNH022A.190823.45

43

TRẦN THỊ HOA nga tiến 23-08-2019

10:13:49

09-09-2019

Từ 10:13 đến 16:30

234 NS.TNH022A.190823.45

44

MAI VĂN DƯƠNG nga tiến 23-08-2019

10:17:32

09-09-2019

Từ 10:17 đến 16:30

235 NS.TNH022A.190823.45

49

LÃ VĂN HUYẾN TC LÃ

THÀNH CÔNG

xã Nga Thiện 23-08-2019

10:40:10

09-09-2019

Từ 10:40 đến 16:30

236 NS.TNH022A.190823.45

50

PHẠM THỊ ĐÀO CQ NGHIÊM

THỊ HOA

xã Nga Thành 23-08-2019

10:47:23

09-09-2019

Từ 10:47 đến 16:30

237 NS.TNH022A.190823.45

52

TRẦN VĂN TẤT CQ TRẦN

VĂN VI

xã Nga Phú 23-08-2019

14:15:57

09-09-2019

Từ 14:15 đến 16:30

238 NS.TNH022A.190823.45

53

NGUYỄN PHI TRƯỜNG CQ

PHẠM VĂN ĐỊNH

xã Nga Phú 23-08-2019

14:27:30

09-09-2019

Từ 14:27 đến 16:30

239 NS.TNH022A.190823.45

55

MAI THỊ GIÁO CQ TRẦN QUỐC

THÀNH

xã Nga Hải 23-08-2019

14:55:26

09-09-2019

Từ 14:55 đến 16:30

240 NS.TNH022A.190823.45

57

MAI VĂN AM (CHẾT) TK MAI

VĂN BIẾT

xã Nga Yên 23-08-2019

15:32:02

09-09-2019

Từ 15:32 đến 16:30

241 NS.TNH022A.190823.45

59

TRỊNH VƯƠNG CHI TC TRỊNH

THỊ CHUYÊN

xã Nga Nhân 23-08-2019

15:45:36

09-09-2019

Từ 15:45 đến 16:30

242 NS.TNH022A.190823.45

60

HOÀNG MINH TỐ TK TRẦN

THỊ MẬU

xã Nga Trường 23-08-2019

15:54:01

09-09-2019

Từ 15:54 đến 16:30

243 NS.TNH022A.190823.45

62

MAI VĂN TRUNG (CHẾT) TK

MAI VĂN HƯNG (2 GCN)

xã Nga Hưng 23-08-2019

16:05:04

09-09-2019

Từ 16:05 đến 16:30
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244 NS.TNH022A.190823.45

64

NGUYỄN VĂN THÌN TC

NGUYỄN THỊ HỢP

xã Nga Bạch 23-08-2019

16:10:38

09-09-2019

Từ 16:10 đến 16:30

245 NS.TNH022A.190823.45

67

NGÔ THỊ HƯƠNG TC ĐÀO

ANH TUẤN (1)

xã Nga Hưng 23-08-2019

16:38:55

10-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

246 NS.TNH022A.190826.45

71

VŨ THỊ NỞ TC MAI THỊ HUÊ xã Nga Thành 26-08-2019

08:14:36

10-09-2019

Từ 08:14 đến 16:30

247 NS.TNH022A.190826.45

77

HỎA THỊ HIỆP CQ VŨ THỊ

HẠNH

xã Nga Văn 26-08-2019

09:28:32

10-09-2019

Từ 09:28 đến 16:30

248 NS.TNH022A.190826.45

79

ĐẶNG VĂN TẠ (CHẾT) TK HỒ

THỊ HOẠT

xã Nga Thành 26-08-2019

09:35:00

10-09-2019

Từ 09:35 đến 16:30

249 NS.TNH022A.190826.45

83

NGUYỄN HỮU THANH CQ

NGUYỄN VĂN QUANG

ba đình 26-08-2019

10:01:01

10-09-2019

Từ 10:01 đến 16:30

250 NS.TNH022A.190826.45

84

LƯU XUÂN TUÂN CQ LƯU

VĂN TIẾN

nga thắng 26-08-2019

10:04:44

10-09-2019

Từ 10:04 đến 16:30

251 NS.TNH022A.190826.45

86

MAI VĂN SANG TC MAI VĂN

HƯỞNG

xã Nga Hải 26-08-2019

10:25:45

10-09-2019

Từ 10:25 đến 16:30

252 NS.TNH022A.190826.45

87

PHẠM VĂN VĨNH CQ PHẠM

THỊ GẤM

xã Nga Thủy 26-08-2019

10:27:48

10-09-2019

Từ 10:27 đến 16:30

253 NS.TNH022A.190826.45

88

NGÔ THANH CHÚC CQ

NGUYỄN NGỌC NAM (2 HỒ

SƠ)

xã Nga Bạch 26-08-2019

10:33:10

10-09-2019

Từ 10:33 đến 16:30

254 NS.TNH022A.190826.45

89

BÙI THỊ THIỆU CQ LÊ VĂN

DŨNG

xã Nga Bạch 26-08-2019

10:38:39

10-09-2019

Từ 10:38 đến 16:30

255 NS.TNH022A.190826.45

90

NGUYỄN THỊ TRANG CQ LÃ

VĂN NHUNG

xã Nga Bạch 26-08-2019

10:41:02

10-09-2019

Từ 10:41 đến 16:30

256 NS.TNH022A.190826.45

91

TRỊNH XUÂN TRỌNG CQ ĐÀO

VĂN ÁNH

xã Nga Tân 26-08-2019

10:56:54

10-09-2019

Từ 10:56 đến 16:30

257 NS.TNH022A.190826.45

92

MÃ VĂN THƯ (CHẾT) TK MÃ

VĂN KHÔI

xã Nga Tân 26-08-2019

10:57:45

10-09-2019

Từ 10:57 đến 16:30

258 NS.TNH022A.190826.45

99

MAI THỊ LÃNG TC MAI ĐỨC

THÙY

xã Nga Thiện 26-08-2019

15:07:41

10-09-2019

Từ 15:07 đến 16:30

259 NS.TNH022A.190826.46

05

MAI XUÂN HÙNG CQ LƯU

VĂN PHÚC

xã Nga Hưng 26-08-2019

15:53:49

10-09-2019

Từ 15:53 đến 16:30

260 NS.TNH022A.190827.46

22

LÊ VĂN DƯƠNG xã Nga Hưng 27-08-2019

09:14:28

11-09-2019

Từ 09:14 đến 16:30

261 NS.TNH022A.190827.46

25

DƯƠNG VĂN TỤ TC DƯƠNG

VĂN TUÂN

xã Nga Trung 27-08-2019

10:02:10

11-09-2019

Từ 10:02 đến 16:30
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262 NS.TNH022A.190827.46

26

MAI VŨ CƯƠNG CQ TRẦN THỊ

LỆ

xã Nga Thủy 27-08-2019

10:17:46

11-09-2019

Từ 10:17 đến 16:30

263 NS.TNH022A.190827.46

36

MAI VĂN DUYÊN CQ MAI THỊ

NGA

thị trấn 27-08-2019

15:29:47

11-09-2019

Từ 15:29 đến 16:30

264 NS.TNH022A.190828.46

39

MAI VĂN SÁU TC MAI THỊ

NHUNG (1)

xã Nga Thủy 28-08-2019

07:40:49

12-09-2019

Từ 07:40 đến 16:30

265 NS.TNH022A.190828.46

40

LƯU VĂN LỄ TC LƯU VĂN AN xã Nga Thắng 28-08-2019

07:53:52

12-09-2019

Từ 07:53 đến 16:30

266 NS.TNH022A.190828.46

51

BÙI VĂN HƯNG CN BÙI VĂN

CẢNH

nga bạch 28-08-2019

10:19:19

12-09-2019

Từ 10:19 đến 16:30

267 NS.TNH022A.190828.46

52

ĐỖ VĂN THƯỜNG TC ĐỖ VĂN

XUYÊN

nga bạch 28-08-2019

10:23:45

12-09-2019

Từ 10:23 đến 16:30

268 NS.TNH022A.190828.46

55

HỘ ÔNG HOÀNG VĂN

THUYẾT CN TRẦN THỊ LỤA

quảng ninh 28-08-2019

14:34:21

12-09-2019

Từ 14:34 đến 16:30

269 NS.TNH022A.190829.46

59

MAI VĂN HẬU CN NGUYỄN

VĂN NGHIÊM

nga bạch 29-08-2019

08:00:58

13-09-2019

Từ 08:00 đến 16:30

270 NS.TNH022A.190829.46

60

MAI THỊ TƯƠI CQ MAI KIM

SƠN

xã Nga HƯng 29-08-2019

08:18:54

13-09-2019

Từ 08:18 đến 16:30

271 NS.TNH022A.190829.46

61

ĐÀO TRỌNG KHOÁT TC ĐÀO

XUÂN VĂN

xã Nga Hưng 29-08-2019

08:21:30

13-09-2019

Từ 08:21 đến 16:30

272 NS.TNH022A.190829.46

64

MAI VĂN LƯƠNG TC MAI VĂN

TOẢN

nga hưng 29-08-2019

08:35:46

13-09-2019

Từ 08:35 đến 16:30

273 NS.TNH022A.190829.46

67

NGUYỄN BÁ SƠN CN NGUYỄN

THỊ LÀNH

nga trường 29-08-2019

09:20:43

13-09-2019

Từ 09:20 đến 16:30

274 NS.TNH022A.190830.46

88

TRẦN TRỌNG THƯỞNG xã nga Mỹ 30-08-2019

08:16:26

16-09-2019

Từ 08:16 đến 16:30

275 NS.TNH022A.190829.46

78

PHẠM VĂN DŨNG CQ LƯU

VĂN VÂN

xã Nga Thắng 29-08-2019

10:54:36

13-09-2019

Từ 10:54 đến 16:30

276 NS.TNH022A.190829.46

79

MAI KHẮC ANH; MAI THỊ CA

CQ MAI ĐÌNH PHƯƠNG ( 2 HS)

xã Nga Yên 29-08-2019

14:03:13

13-09-2019

Từ 14:03 đến 16:30

277 NS.TNH022A.190829.46

87

HỘ ÔNG LÊ CÔNG KHANH BÀ

HOÀNG THỊ THƯỢC

nga bạch 29-08-2019

16:29:54

13-09-2019

Từ 16:29 đến 16:30

278 NS.TNH022A.190830.46

89

NGUYỄN THỊ MẬU TC

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

xã nga Bạch 30-08-2019

08:23:11

16-09-2019

Từ 08:23 đến 16:30

279 NS.TNH022A.190830.46

90

BÙI QUỐC CƯỜNG CQ

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

xã Nga Bạch 30-08-2019

08:28:21

16-09-2019

Từ 08:28 đến 16:30
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280 NS.TNH022A.190830.47

04

NGHIÊM THỊ TUYẾT CQ MAI

NGỌC KỶ

Xã Nga An 30-08-2019

10:37:44

16-09-2019

Từ 10:37 đến 16:30

281 NS.TNH022A.190830.47

06

MAI BÁ VƯƠNG CQ LÊ VĂN

TĨNH

TK 2, Thị trấn 30-08-2019

14:10:50

16-09-2019

Từ 14:10 đến 16:30

282 NS.TNH022A.190830.47

09

TRẦN VĂN KIÊM TC TRẦN

VĂN TÚ

xã Nga Liên 30-08-2019

15:18:55

16-09-2019

Từ 15:18 đến 16:30

283 NS.TNH022A.190830.47

11

NGUYỄN VĂN NHÂN CQ

TRẦN THỊ HIỆNG

TK3, thị trấn 30-08-2019

16:06:10

16-09-2019

Từ 16:06 đến 16:30

--- TNH025A - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

1 NS.TNH025A.190717.37

22

NGUYỄN VĂN TUẤN xã Nga Vịnh 17-07-2019

14:27:33

14-08-2019

Từ 14:27 đến 16:30

2 NS.TNH025A.190719.38

01

UBND XÃ NGA NHÂN 15 LÔ xã Nga Nhân 19-07-2019

16:01:30

16-08-2019

Từ 16:01 đến 16:30

3 NS.TNH025A.190719.38

03

UBND XÃ NGA VỊNH (2 LÔ:

MAI VĂN MINH; THỊNH VĂN

DŨNG)

xã nga Vịnh 19-07-2019

16:33:14

19-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

4 NS.TNH025A.190722.38

13

UBND XÃ NGA VỊNH 02 LÔ(

ĐINH THỊ NGAY; LÊ VĂN

CƯỜNG)

xã Nga Vịnh 22-07-2019

09:23:25

19-08-2019

Từ 09:23 đến 16:30

5 NS.TNH025A.190722.38

20

UBND XÃ NGA HƯNG 02 LÔ (

LÂM THỊ HƯƠNG; ĐÀO VĂN

TIẾN)

xã Nga Hưng 22-07-2019

10:33:55

19-08-2019

Từ 10:33 đến 16:30

6 NS.TNH025A.190723.38

45

UBND XÃ NGA TRƯỜNG 01

LÔ: TRẦN THỊ HUỆ

xã Nga Trường 23-07-2019

09:02:04

20-08-2019

Từ 09:02 đến 16:30

7 NS.TNH025A.190724.39

05

UBND XÃ NGA MỸ 16 LÔ xã Nga Mỹ 24-07-2019

11:13:23

21-08-2019

Từ 11:13 đến 16:30

8 NS.TNH025A.190724.39

15

UBND XÃ NGA TRƯỜNG 02 LÔ

MB 2008 ( LÊ VĂN TỚI; MAI

THỊ ƯNG)

xã Nga Trường 24-07-2019

15:34:05

21-08-2019

Từ 15:34 đến 16:30

9 NS.TNH025A.190805.41

37

UBND XÃ NGA AN 15 LÔ (MB

2018)

xã Nga An 05-08-2019

08:54:47

03-09-2019

Từ 08:54 đến 16:30

10 NS.TNH025A.190806.41

88

UBND XÃ NGA MỸ 01 LÔ: LÊ

THỊ NGUYỆT

xã Nga mỹ 06-08-2019

11:04:22

04-09-2019

Từ 11:04 đến 16:30

11 NS.TNH025A.190807.42

25

UBND XÃ NGA NHÂN 15 LÔ xã Nga Nhân 07-08-2019

15:19:16

05-09-2019

Từ 15:19 đến 16:30

12 NS.TNH025A.190808.42

42

MAI VĂN THỤ nga mỹ , nga sơn, thanh hóa 08-08-2019

09:13:04

06-09-2019

Từ 09:13 đến 16:30
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13 NS.TNH025A.190815.43

76

UBND XÃ NGA THÁI 18 LÔ xã Nga Thái 15-08-2019

15:29:15

13-09-2019

Từ 15:29 đến 16:30

14 NS.TNH025A.190819.44

61

NGUYỄN VĂN TĨNH(8 LÔ) XÃ

NGA BẠCH

xã Nga Bạch 19-08-2019

16:32:59

18-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

15 NS.TNH025A.190826.46

07

MAI THỊ HUỆ xã Nga Mỹ 26-08-2019

16:06:31

24-09-2019

Từ 16:06 đến 16:30

--- TNH026A - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1 NS.TNH026A.190613.30

13

VŨ THỊ NHIỄU ( CẤP GIẤY

THEO BẢN ÁN TÒA ÁN)

xã Nga an 13-06-2019

10:10:32

25-07-2019

Từ 10:10 đến 16:30

2 NS.TNH026A.190620.31

35

TRẦN THỊ CẦU xã Nga Liên 20-06-2019

08:04:26

01-08-2019

Từ 08:04 đến 16:30

3 NS.TNH026A.190626.32

71

NGÔ QUỐC LÂM xã Nag Bạch 26-06-2019

17:15:34

08-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

4 NS.TNH026A.190703.34

08

PHẠM VĂN CHIẾN xã Nga Phú 03-07-2019

08:54:10

14-08-2019

Từ 08:54 đến 16:30

5 NS.TNH026A.190708.35

04

TRƯƠNG TUẤN HƯNG xã nga yên 08-07-2019

10:50:59

19-08-2019

Từ 10:50 đến 16:30

6 NS.TNH026A.190712.36

14

UBND XÃ NGA VỊNH 7 HỘ xã Nga Vịnh 12-07-2019

14:26:21

23-08-2019

Từ 14:26 đến 16:30

7 NS.TNH026A.190712.36

15

ĐINH VĂN HỒNG xã Nga Phú 12-07-2019

14:34:01

23-08-2019

Từ 14:34 đến 16:30

8 NS.TNH026A.190712.36

29

ĐINH VĂN MINH Thị trấn 12-07-2019

15:59:26

23-08-2019

Từ 15:59 đến 16:30

9 NS.TNH026A.190716.36

85

ĐÀO VĂN TUYỆT xã nga Hưng 16-07-2019

09:52:15

27-08-2019

Từ 09:52 đến 16:30

10 NS.TNH026A.190723.38

46

UBND XÃ NGA THỦY 01 LÔ

TỒN ĐỌNG (PHẠM VĂN HẢI)

xã Nga Thủy 23-07-2019

09:04:56

04-09-2019

Từ 09:04 đến 16:30

11 NS.TNH026A.190723.38

76

UBND XÃ NGA BẠCH (01 LÔ

TỒN ĐỌNG: HOÀNG THỊ

OANH)

xã Nga Bạch 23-07-2019

16:59:06

05-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

12 NS.TNH026A.190724.38

89

UBND XÃ NGA BẠCH ( 01 HỘ:

ĐỒNG VĂN XINH)

xã nga bạch 24-07-2019

08:28:49

05-09-2019

Từ 08:28 đến 16:30

13 NS.TNH026A.190724.38

91

UBND XÃ NGA VỊNH 06 LÔ

TỒN ĐỌNG

xã Nga Vịnh 24-07-2019

08:44:13

05-09-2019

Từ 08:44 đến 16:30

14 NS.TNH026A.190724.38

92

PHẠM THỊ SÁU xã Nga Thạch 24-07-2019

09:15:28

05-09-2019

Từ 09:15 đến 16:30

                                            Trang 37 / 45



15 NS.TNH026A.190724.39

12

MAI QUỐC CƯỜNG xã Nga Mỹ 24-07-2019

15:01:18

05-09-2019

Từ 15:01 đến 16:30

16 NS.TNH026A.190724.39

14

UBND XÃ NGA NHÂN 01 HỘ

(MAI KHẮC SƠN)

xã Nga Nhân 24-07-2019

15:16:56

05-09-2019

Từ 15:16 đến 16:30

17 NS.TNH026A.190724.39

19

TRẦN VĂN THỦY nga phú 24-07-2019

16:01:40

05-09-2019

Từ 16:01 đến 16:30

18 NS.TNH026A.190725.39

65

UBND XÃ NGA THẠCH 02 HỘ

(TRỊNH VĂN YÊN; TRỊNH VĂN

TÍNH)

xã Nga Thạch 25-07-2019

15:06:24

06-09-2019

Từ 15:06 đến 16:30

19 NS.TNH026A.190726.39

95

MAI TUẤN ANH Thị trấn nga sơn 26-07-2019

10:47:33

09-09-2019

Từ 10:47 đến 16:30

20 NS.TNH026A.190726.40

07

VŨ VĂN HÀ xã Nga Vịnh 26-07-2019

16:16:55

09-09-2019

Từ 16:16 đến 16:30

21 NS.TNH026A.190726.40

14

PHẠM VĂN LAI xã Nga Thanh 26-07-2019

16:53:49

10-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

22 NS.TNH026A.190730.40

57

NGUYỄN THỊ KHÔI xã Nga Bạch 30-07-2019

08:37:58

11-09-2019

Từ 08:37 đến 16:30

23 NS.TNH026A.190731.40

88

TRẦN VĂN NGỌC xã Nga Thiện 31-07-2019

08:12:33

12-09-2019

Từ 08:12 đến 16:30

24 NS.TNH026A.190805.41

66

NGUYỄN VĂN LINH xã Nga Bạch 05-08-2019

16:14:48

17-09-2019

Từ 16:14 đến 16:30

25 NS.TNH026A.190805.41

68

CAO VĂN TUẤN nga thanh 05-08-2019

16:32:16

18-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

26 NS.TNH026A.190807.42

15

UBND XÃ NGA BẠCH (01 LÔ

TỒN ĐỌNG: HOÀNG VĂN

THỊNH)

xã Nga Bạch 07-08-2019

11:21:37

19-09-2019

Từ 11:21 đến 16:30

27 NS.TNH026A.190807.42

17

MAI VĂN THỂ thị trấn 07-08-2019

14:10:53

19-09-2019

Từ 14:10 đến 16:30

28 NS.TNH026A.190807.42

31

TRỊNH MAI THỨC xã Ba Đình 07-08-2019

16:15:17

19-09-2019

Từ 16:15 đến 16:30

29 NS.TNH026A.190808.42

38

UBND XÃ NGA MỸ TỒN ĐỌNG

(LÊ THỊ UÔM; TRẦN ĐỨC

THÀNH; TRẦN TUẤN LINH)

xã nga mỹ 08-08-2019

08:34:10

20-09-2019

Từ 08:34 đến 16:30

30 NS.TNH026A.190808.42

58

PHẠM VĂN VĨNH xã Nga Thủy 08-08-2019

14:46:01

20-09-2019

Từ 14:46 đến 16:30

31 NS.TNH026A.190808.42

64

TRẦN THANH ĐỈNH xã Nga mỹ 08-08-2019

15:53:33

20-09-2019

Từ 15:53 đến 16:30
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32 NS.TNH026A.190809.42

77

DƯƠNG VĂN KHUÊ DƯƠNG VĂN KHUÊ 09-08-2019

08:57:39

23-09-2019

Từ 08:57 đến 16:30

33 NS.TNH026A.190809.42

79

MAI KHẮC ÁNH, MAI THỊ CA

(ĐẤT NÔNG NGHIỆP)

xã Nga yên 09-08-2019

09:20:52

23-09-2019

Từ 09:20 đến 16:30

34 NS.TNH026A.190809.42

90

NGUYỄN HỮU TRÚC xã Nga Mỹ 09-08-2019

14:27:18

23-09-2019

Từ 14:27 đến 16:30

35 NS.TNH026A.190809.42

95

LA THỊ LUẬN xã Nga Bạch 09-08-2019

15:06:41

23-09-2019

Từ 15:06 đến 16:30

36 NS.TNH026A.190812.43

03

TRẦN VĂN ĐỊNH xã Nga Điền 12-08-2019

08:01:00

24-09-2019

Từ 08:01 đến 16:30

37 NS.TNH026A.190819.44

22

TRẦN VĂN BỘ xã Nga Vịnh 19-08-2019

09:03:34

01-10-2019

Từ 09:03 đến 16:30

38 NS.TNH026A.190820.44

80

MAI VĂN MINH xã Nga Vịnh 20-08-2019

15:01:18

02-10-2019

Từ 15:01 đến 16:30

39 NS.TNH026A.190821.44

97

UBND XÃ NGA THẠCH (4 HỘ

TỒN ĐỌNG)

xã Nga Thạch 21-08-2019

15:40:00

03-10-2019

Từ 15:40 đến 16:30

40 NS.TNH026A.190822.45

07

UBND XÃ NGA NHÂN NỘP HS

02 HỘ CHÍNH SÁCH ( MAI

KHẮC SƠN, NGUYỄN THỊ

TRỌNG)

xã Nga Nhân 22-08-2019

08:03:51

04-10-2019

Từ 08:03 đến 16:30

41 NS.TNH026A.190823.45

48

MAI XUÂN HỒNG xã Nga Bạch 23-08-2019

10:30:37

07-10-2019

Từ 10:30 đến 16:30

42 NS.TNH026A.190823.45

54

MAI HUY TIÊU; MAI THỊ HÓA;

MAI THỊ THANH; TRƯƠNG THỊ

ĐIỆP (CẤP GIẤY THEO BẢN

ÁN TÒA ÁN GĐ ÔNG MAI HUY

TRAM)

xã Nga Yên 23-08-2019

14:48:36

07-10-2019

Từ 14:48 đến 16:30

43 NS.TNH026A.190823.45

61

PHẠM THỊ SỬU xã Nga An 23-08-2019

16:00:38

07-10-2019

Từ 16:00 đến 16:30

44 NS.TNH026A.190826.45

78

PHẠM VĂN CHIẾN xã Nga Thủy 26-08-2019

09:31:12

08-10-2019

Từ 09:31 đến 16:30

45 NS.TNH026A.190826.46

00

NGUYỄN VIẾT HẠNH xã Nga Thiện 26-08-2019

15:11:16

08-10-2019

Từ 15:11 đến 16:30

46 NS.TNH026A.190826.46

01

PHẠM VĂN THỂ xã Nga Hưng 26-08-2019

15:26:23

08-10-2019

Từ 15:26 đến 16:30

47 NS.TNH026A.190827.46

12

PHẠM THỊ HUỆ xã Nga Hưng 27-08-2019

08:10:59

09-10-2019

Từ 08:10 đến 16:30
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48 NS.TNH026A.190827.46

13

THỊNH VĂN BẠCH xã Nga Hải 27-08-2019

08:27:17

09-10-2019

Từ 08:27 đến 16:30

49 NS.TNH026A.190827.46

14

TRƯƠNG VĂN BỐN xã nga hưng 27-08-2019

08:29:37

09-10-2019

Từ 08:29 đến 16:30

50 NS.TNH026A.190828.46

38

PHẠM VĂN TIẾN xã Nga Liên 28-08-2019

07:37:20

10-10-2019

Từ 07:37 đến 16:30

51 NS.TNH026A.190829.46

74

NGUYỄN SỸ TẠO xã Nga Vịnh 29-08-2019

10:41:23

11-10-2019

Từ 10:41 đến 16:30

52 NS.TNH026A.190829.46

81

ĐỒNG VĂN TUẤN xã Nga Bạch 29-08-2019

15:30:54

11-10-2019

Từ 15:30 đến 16:30

53 NS.TNH026A.190830.47

02

MAI THANH BÌNH xã Nga Mỹ 30-08-2019

10:24:30

14-10-2019

Từ 10:24 đến 16:30

54 NS.TNH026A.190830.47

12

ĐÀO THỊ HIÊN xã Nga Hưng 30-08-2019

16:34:05

15-10-2019

Từ 07:30 đến 16:30

--- TNH031A - đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

1 NS.TNH031A.190723.38

41

ĐINH VĂN THƯ xã Nga Giáp 23-07-2019

07:50:52

09-08-2019

Từ 07:50 đến 16:30

2 NS.TNH031A.190725.39

37

TRỊNH THỊ NGHIỆM Khu phố 3, P Đông Sơn, TX Bỉm

Sơn

25-07-2019

08:41:17

13-08-2019

Từ 08:41 đến 16:30

3 NS.TNH031A.190806.42

05

NGUYỄN VĂN LƯU xã Nga Điền 06-08-2019

16:38:38

26-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

4 NS.TNH031A.190813.43

38

NGUYỄN VĂN THẠCH thị trấn 13-08-2019

10:40:22

30-08-2019

Từ 10:40 đến 16:30

5 NS.TNH031A.190816.44

05

NGUYỄN BÁ SƠN xã Nga Trường 16-08-2019

10:44:40

05-09-2019

Từ 10:44 đến 16:30

6 NS.TNH031A.190822.45

18

ĐẶNG THỊ XÂM xã Nga Bạch 22-08-2019

14:30:39

11-09-2019

Từ 14:30 đến 16:30

7 NS.TNH031A.190823.45

65

MAI THANH BÍNH xã Nga Trường 23-08-2019

16:27:03

12-09-2019

Từ 16:27 đến 16:30

8 NS.TNH031A.190826.45

75

PHẠM VĂN THẾ xã Nga Phú 26-08-2019

09:23:24

13-09-2019

Từ 09:23 đến 16:30

9 NS.TNH031A.190827.46

35

TRẦN VĂN LẠI xã Nga Trường 27-08-2019

15:18:43

16-09-2019

Từ 15:18 đến 16:30

10 NS.TNH031A.190828.46

41

PHÙNG THỊ HÀ xã Nga An 28-08-2019

08:14:45

17-09-2019

Từ 08:14 đến 16:30

11 NS.TNH031A.190828.46 PHẠM THỊ ƯƠM xã Nga An 28-08-2019 17-09-2019
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46 09:16:35 Từ 09:16 đến 16:30

12 NS.TNH031A.190830.46

92

MAI GIA TOÁN xã nga Yên 30-08-2019

08:39:39

19-09-2019

Từ 08:39 đến 16:30

--- TNH033A - cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1 NS.TNH033A.190723.38

64

MAI THỊ HÀO xã Nga Bạch 23-07-2019

15:21:49

06-08-2019

Từ 15:21 đến 16:30

2 NS.TNH033A.190723.38

73

ĐỖ THỊ HIÊN xã Nga An 23-07-2019

16:30:14

07-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

3 NS.TNH033A.190724.39

16

MAI THỊ BÌNH xã Nga Giáp 24-07-2019

15:38:06

07-08-2019

Từ 15:38 đến 16:30

4 NS.TNH033A.190724.39

21

NGUYỄN VĂN CƯỜNG xã Nga Liên 24-07-2019

16:25:50

07-08-2019

Từ 16:25 đến 16:30

5 NS.TNH033A.190726.39

85

NGUYỄN VĂN VEN xã Nga Điền 26-07-2019

09:52:05

09-08-2019

Từ 09:52 đến 16:30

6 NS.TNH033A.190729.40

33

VŨ THỊ NHUNG NỘP 2 HỒ SƠ

(ĐỖ VĂN SỰ; TRẦN VĂN ĐẠO)

xã Nga Liên 29-07-2019

09:03:36

12-08-2019

Từ 09:03 đến 16:30

7 NS.TNH033A.190729.40

39

MAI VĂN TUẤN xã Nga Tân 29-07-2019

10:50:54

12-08-2019

Từ 10:50 đến 16:30

8 NS.TNH033A.190729.40

47

VŨ ĐÌNH XUYẾN xã Nga Thanh 29-07-2019

14:49:49

12-08-2019

Từ 14:49 đến 16:30

9 NS.TNH033A.190730.40

83

MAI THỊ LƯỢC xã Nga Giáp 30-07-2019

15:35:02

13-08-2019

Từ 15:35 đến 16:30

10 NS.TNH033A.190805.41

61

LƯU VĂN THÀNH xã Nga Liên 05-08-2019

15:32:58

19-08-2019

Từ 15:32 đến 16:30

11 NS.TNH033A.190806.41

79

MÃ VĂN LOAN xã Nga Tân 06-08-2019

09:21:29

20-08-2019

Từ 09:21 đến 16:30

12 NS.TNH033A.190807.42

26

MAI XUÂN QUẾ xã Nga Trung 07-08-2019

15:25:39

21-08-2019

Từ 15:25 đến 16:30

13 NS.TNH033A.190812.43

20

DƯƠNG TẤT VẤN xã Nga Văn 12-08-2019

15:57:21

26-08-2019

Từ 15:57 đến 16:30

14 NS.TNH033A.190815.43

63

NGUYỄN VĂN NĂNG xã Nga Văn 15-08-2019

09:20:03

29-08-2019

Từ 09:20 đến 16:30

15 NS.TNH033A.190815.43

82

HOÀNG THẾ THIÊM xã Nga Mỹ 15-08-2019

16:34:03

30-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

16 NS.TNH033A.190816.43

93

MAI THỊ NGÀ xã Nga Tân 16-08-2019

08:43:41

30-08-2019

Từ 08:43 đến 16:30
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17 NS.TNH033A.190816.44

01

NGUYỄN THỊ LƯƠNG xã Nga Mỹ 16-08-2019

09:58:30

30-08-2019

Từ 09:58 đến 16:30

18 NS.TNH033A.190820.44

73

MAI THỊ ĐÀO NỘP 02 HỒ SƠ

(PHẠM VĂN ÂU; MAI ĐĂNG

TIẾN)

xã Nag Yên 20-08-2019

09:24:56

04-09-2019

Từ 09:24 đến 16:30

19 NS.TNH033A.190821.45

00

TRẦN VĂN ĐƯỜNG xã Nga Thái 21-08-2019

16:12:49

05-09-2019

Từ 16:12 đến 16:30

20 NS.TNH033A.190822.45

09

LƯU VĂN SƠN xã Nga Thái 22-08-2019

09:03:29

06-09-2019

Từ 09:03 đến 16:30

21 NS.TNH033A.190823.45

63

NGUYỄN VĂN SINH xã Nga Thiện 23-08-2019

16:06:32

09-09-2019

Từ 16:06 đến 16:30

22 NS.TNH033A.190826.45

73

VŨ THANH TÙNG xã Nga Thắng 26-08-2019

09:18:08

10-09-2019

Từ 09:18 đến 16:30

23 NS.TNH033A.190826.45

95

LÊ VĂN PHONG thị trấn nga sơn 26-08-2019

14:34:00

10-09-2019

Từ 14:34 đến 16:30

24 NS.TNH033A.190826.46

02

MAI THỊ HỒNG xã Nga Trung 26-08-2019

15:32:23

10-09-2019

Từ 15:32 đến 16:30

25 NS.TNH033A.190828.46

43

HỘ ÔNG TÔ VĂN HỢI - BÀ

NGUYỄN THỊ KHUYẾN

NGA TRƯỜNG 28-08-2019

08:52:43

12-09-2019

Từ 08:52 đến 16:30

26 NS.TNH033A.190828.46

47

NGUYỄN VĂN YÊN xã Nga Giáp 28-08-2019

09:17:50

12-09-2019

Từ 09:17 đến 16:30

27 NS.TNH033A.190829.46

76

MAI HUY HÀ xã Nga Văn 29-08-2019

10:50:08

13-09-2019

Từ 10:50 đến 16:30

28 NS.TNH033A.190830.46

94

MAI VĂN THÀNH xã Nga Thạch 30-08-2019

08:51:16

16-09-2019

Từ 08:51 đến 16:30

29 NS.TNH033A.190830.46

95

MAI XUÂN QUANG xã nga Mỹ 30-08-2019

08:56:22

16-09-2019

Từ 08:56 đến 16:30

30 NS.TNH033A.190830.47

01

NGUYỄN XUÂN HÓA xã Nga Liên 30-08-2019

10:21:50

16-09-2019

Từ 10:21 đến 16:30

--- TNH042A - đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

1 NS.TNH042A.190719.38

00

NGUYỄN VĂN TUÂN Xã Nga Trường 19-07-2019

15:55:54

14-08-2019

Từ 15:55 đến 16:30

2 NS.TNH042A.190723.38

42

TRẦN VĂN HOÀNH xã Nga Nhân 23-07-2019

08:00:30

16-08-2019

Từ 08:00 đến 16:30

3 NS.TNH042A.190723.38

67

NGUYỄN THỊ TUYẾT xã Nga Liên 23-07-2019

15:24:14

16-08-2019

Từ 15:24 đến 16:30
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4 NS.TNH042A.190724.39

04

BÙI ĐỨC TIẾN xã Nga Phú 24-07-2019

11:05:31

19-08-2019

Từ 11:05 đến 16:30

5 NS.TNH042A.190725.39

72

MAI VĂN ĐỨC xã Nga yên 25-07-2019

16:29:03

20-08-2019

Từ 16:29 đến 16:30

6 NS.TNH042A.190726.39

74

HÀ VĂN THÀNH xã Nga An 26-07-2019

08:07:59

21-08-2019

Từ 08:07 đến 16:30

7 NS.TNH042A.190726.39

77

PHAN VĂN DƯƠNG nga phú 26-07-2019

08:52:39

21-08-2019

Từ 08:52 đến 16:30

8 NS.TNH042A.190726.40

10

HOÀNG THẾ DƯỠNG xã Ba Đình 26-07-2019

16:36:50

22-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

9 NS.TNH042A.190730.40

61

VŨ VĂN BÁ xã Nga Thái 30-07-2019

08:55:55

23-08-2019

Từ 08:55 đến 16:30

10 NS.TNH042A.190808.42

51

ĐỒNG VĂN MINH xã Nga Bạch 08-08-2019

10:20:37

04-09-2019

Từ 10:20 đến 16:30

11 NS.TNH042A.190809.42

82

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG xã Nga Thắng 09-08-2019

09:45:06

05-09-2019

Từ 09:45 đến 16:30

12 NS.TNH042A.190812.43

04

NGUYỄN NGỌC QUẾ xã Nga An 12-08-2019

08:11:45

06-09-2019

Từ 08:11 đến 16:30

13 NS.TNH042A.190814.43

58

NGUYỄN THÀNH VINH xã Nga Thanh 14-08-2019

17:13:32

11-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

14 NS.TNH042A.190823.45

58

MAI XUÂN DIÊN xã Nga Thành 23-08-2019

15:44:21

19-09-2019

Từ 15:44 đến 16:30

15 NS.TNH042A.190827.46

37

TRỊNH NGỌC BIÊN Xã Nga Văn 27-08-2019

16:12:23

23-09-2019

Từ 16:12 đến 16:30

--- TNH044A - Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

1 NS.TNH044A.190726.40

09

NGUYỄN HỮU NĂM CQ

NGUYỄN HỮU TRẦN (1)

xã Ba Đình 26-07-2019

16:30:43

19-08-2019

Từ 07:30 đến 16:30

2 NS.TNH044A.190809.42

73

TRẦN THỊ XUÂN xã Nga Thái 09-08-2019

08:48:51

30-08-2019

Từ 08:48 đến 16:30

3 NS.TNH044A.190823.45

70

PHẠM VĂN PHÙNG (2 GCN) xã Nga Trung 23-08-2019

16:54:21

17-09-2019

Từ 07:30 đến 16:30

--- TNH034A - tách thửa hoặc hợp thửa đất.

1 NS.TNH034A.190826.46

09

NGUYỄN ĐỨC CÔNG (3GCN) xã nga trung 26-08-2019

16:23:54

24-09-2019

Từ 16:23 đến 16:30

2 NS.TNH034A.190828.46

44

PHẠM VĂN CƯƠNG (CHẾT) TK

MAI THỊ THÙY; CQ PHẠM

CB đc nga an 28-08-2019

08:53:45

26-09-2019

Từ 08:53 đến 16:30
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HỒNG SƠN

Tư Pháp

--- TPH05A - Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

1 NS.TPH05A.190618.307

7

LÊ HỒNG MINH Xã Nga Trường 18-06-2019

10:00:11

25-06-2019

Từ 10:00 đến 16:30

2 NS.TPH05A.190620.315

5

NGHIÊM THỊ HỒNG xã Nga Tiến 20-06-2019

16:53:01

28-06-2019

Từ 07:30 đến 16:30

3 NS.TPH05A.190621.315

7

MAI THƯƠNG ( PHẠM THỊ

NGỌC ANH )

nga hải 21-06-2019

07:12:57

27-06-2019

Từ 16:12 đến 16:30

4 NS.TPH05A.190621.315

8

VŨ VĂN HÙNG ( MAI THỊ HỢI ) nga hải 21-06-2019

07:17:14

27-06-2019

Từ 16:17 đến 16:30

--- TPH09B - (TH cần xác minh)Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ

14 tuổi trở lên

1 NS.TPH09B.190628.331

0

NGUYỄN HỊ VAN ( NGUYỄN

THỊ HẢI YẾN 0

nga thủy 28-06-2019

08:06:36

05-07-2019

Từ 08:06 đến 16:30

--- TPH023A - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1 NS.TPH023A.190830.47

05

LÝ VĂN THẮNG nga văn 30-08-2019

14:09:21

18-09-2019

Từ 14:09 đến 16:30

--- TPH024A - Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1 NS.TPH024A.190809.42

71

NGUYỄN THANH SƠN nga vịnh 09-08-2019

08:36:00

27-08-2019

Từ 08:36 đến 16:30

--- TPH025B - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc(đối với TH thay đổi,cải chính hộ tịch)

1 NS.TPH025B.190722.38

18

TRẦN DUY KHẢM nga hải 22-07-2019

10:19:31

25-07-2019

Từ 10:19 đến 16:30

2 NS.TPH025B.190724.38

86

NGHIÊM NGỌC LAN TT Nga Sơn 24-07-2019

08:19:08

29-07-2019

Từ 08:19 đến 16:30

3 NS.TPH025B.190807.42

28

NGUYỄN THỊ NINH nga hải 07-08-2019

15:45:22

12-08-2019

Từ 15:45 đến 16:30

4 NS.TPH025B.190809.42

70

NGUYỄN VĂN TUY nga phú 09-08-2019

08:28:08

14-08-2019

Từ 08:28 đến 16:30

5 NS.TPH025B.190814.43

46

HÀ THỊ TUYẾT ( LÊ HÀ GIA

LÂM )

nga trường 14-08-2019

14:38:19

19-08-2019

Từ 14:38 đến 16:30

6 NS.TPH025B.190816.43

97

ĐỖ THỊ HẢO nga văn 16-08-2019

09:12:50

21-08-2019

Từ 09:12 đến 16:30
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7 NS.TPH025B.190819.44

60

TRƯƠNG THANH THẢO ( TÂM

)

nga yên 19-08-2019

16:23:18

22-08-2019

Từ 16:23 đến 16:30

8 NS.TPH025B.190820.44

70

PHẠM VĂN CƯỜNG, PHẠM

THỊ HẰNG

20-08-2019

09:03:59

23-08-2019

Từ 09:03 đến 16:30

9 NS.TPH025B.190828.46

49

MAI THỊTHU nga hải 28-08-2019

09:47:05

03-09-2019

Từ 09:47 đến 16:30

--- TPH031A - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1 NS.TPH031A.190628.33

08

DƯƠNG THỊ GÁM ( MÊ KA RU

KENICHI )

nga tân ( nhật bản ) 28-06-2019

08:01:16

19-07-2019

Từ 08:01 đến 16:30

2 NS.TPH031A.190827.46

31

LƯU ĐỨC DŨNG 27-08-2019

14:44:18

18-09-2019

Từ 14:44 đến 16:30

Văn hoá

--- VHH07A - Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

1 NS.VHH07A.190731.409

9

VŨ THỊ VÂN ANH Thôn Tuấn Đạo - xã Nga Vinh 31-07-2019

15:47:47

14-08-2019

Từ 15:47 đến 16:30

2 NS.VHH07A.190731.410

1

NGUYỄN VĂN TÁM Xóm 2 - Nga Mỹ 31-07-2019

15:52:44

14-08-2019

Từ 15:52 đến 16:30

Y tế

--- YTH01A - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1 NS.YTH01A.190724.390

0

MAI KỲ ĐOÀN TT Nga Sơn 24-07-2019

10:41:16

30-08-2019

Từ 10:41 đến 16:30

  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
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